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1 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Tiêu 
chuẩn 1 

      

Tiêu chí 
1.1 

1. H1.01.01.01 
Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình 
đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 2. H1.01.01.02 Thông báo phổ biến CTĐT ngành CNKTCTXD Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 
3. H1.01.01.03 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về mục tiêu của 
CTĐT ngành CNKTCTXD giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 6* 

 
4. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2021 ĐHKTCN  

 
5. H1.01.01.05 

Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 
2015 

16/QĐ-ĐHKTCN  
27/3/2015  

ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
6. H1.01.01.06 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược năm 
2017 

155/QĐ-ĐHKTCN  
22/4/2017 

ĐHKTCN 1* 

 

7. H1.01.01.07 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung "Tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 
2030 của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  
16/01/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 
Tầm nhìn của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN  
14/07/2021 

ĐHKTCN 1* 

 
8. H1.01.01.08 

Biên bản họp của Khoa KTXD xem xét sự phù hợp 
giữa mục tiêu của CTĐT với SM, TN 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về xem xét sự phù hợp 
giữa mục tiêu của CTĐT với SM, TN năm 2017 

04/2017 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT đã 
được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
9. H1.01.01.09 

Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT Trường xem xét 
sự phù hợp giữa mục tiêu của CTĐT với SM, TN 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  Biên bản về việc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

1321/BB-
ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
10. H1.01.01.10 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về nhu cầu của thị 
trường lao động đối với ngành CNKTCTXD giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
5* 6* 

 11. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 - 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2019 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  

 
12. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
13. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 14. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 
15. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 16. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 17. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 - 2022 
ĐHKTCN 2* 3* 

4* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

 18. H1.01.01.18 Tổng hợp nhu cầu nguồn nhân lực KTXD 2018-2022  5* 

Tiêu chí 
1.2 1. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H1.01.02.02 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

2018-2022 ĐHKTCN  



5 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và công 
bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

93a/QĐ-ĐHKTCN 
10/3/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, điều 
chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn 
đầu ra các học phần 

161/QĐ-ĐHKTCN 
06/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

23/QĐ-ĐHKTCN 
18/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, điều 
chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn 
đầu ra các học phần 

395/QĐ-ĐHKTCN 
25/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

71/QĐ-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  

 
3. H1.01.02.03 

Biên bản họp của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố 
chuẩn đầu ra CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Theo Quyết định 161/QĐ-ĐHTKTCN ngày 
06/5/2020 

06/05/2020 ĐHKTCN  

 
  

Theo Quyết định 395/QĐ-ĐHTKTCN ngày 
25/8/2020 

25/08/2020 ĐHKTCN  

 
4. H1.01.02.04 

Các Quyết định ban hành CĐR CTĐT của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2019 

656/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2019 

ĐHKTCN  



6 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra trình 
độ đại học chính quy Khóa 2019 

639/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2020 

637/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2022 

494/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H1.01.02.05 

Biên bản họp của Khoa KTXD về xây dựng CĐR 
CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CĐR 
CTĐT đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CĐR CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CĐR 
CTĐT được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CĐR CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CĐR 
CTĐT được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
6. H1.01.02.06 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan góp ý về CĐR 
CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H1.01.02.07 

Bảng đối sánh các chuẩn đầu ra CTĐT của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
8. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
9. H1.01.02.08 

Tổng hợp các phiếu khảo sát các bên liên quan về 
CTĐT 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
10. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
11. H1.01.02.10 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về ĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 

12. H1.01.02.11 

Tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tham dự hội 
nghị, hội thảo về hoạt động ĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
13. H1.01.02.12 

Bảng đối sánh CĐR ngành CNKTCTXD giai đoạn 
2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 14. H1.01.02.13 
Bảng đối sánh CĐR ngành CNKTCTXD với Khung 
trình độ quốc gia 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
15. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  



10 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 16. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 
17. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 18. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 19. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 31/12/2022 ĐHKTCN 1* 2* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

Tiêu chí 
1.3 1. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
3. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
4. H1.01.02.08 

Tổng hợp các phiếu khảo sát các bên liên quan về 
CTĐT 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
5. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
6. H1.01.02.10 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về ĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 

7. H1.01.02.11 

Tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tham dự hội 
nghị, hội thảo về hoạt động ĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 8. H1.01.03.03 Biên bản họp về góp ý CTĐT của các bên liên quan 31/12/2022 ĐHKTCN 4* 6* 

 
9. H1.01.03.04 

Thông báo về việc phổ biến quy định xây dựng, rà 
soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo 
của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
10. H1.01.03.05 

Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 
chương trình đào tạo đại học chính quy 

122/KH-ĐHKTCN 
09/5/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo áp dụng từ khóa 2020 (khóa 2020 - 2024) 

63/KH-ĐHKTCN 
15/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 
2023 

923/KH-ĐHKTCN 
26/9/2022 

ĐHKTCN  

 

11. H1.01.03.06 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CTĐT và CĐR các CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đến Khoa 
KTXD 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2017 

13/03/2017 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

09/05/2019 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

876/TB-ĐHKTCN 
11/11/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT áp dụng từ khóa 2020 (khóa 
2020 - 2024) 

16/01/2020 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT từ khóa 2021 

11/02/2022 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát và cập 
nhật CTĐT từ khóa 2023 

27/09/2022 
ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
12. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H1.01.03.07 

Tổng hợp CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ có điều chỉnh, cập nhật giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2018 

Năm 2018 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2019 

Năm 2019 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2020 

Năm 2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2021 

Năm 2021 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2019 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2020 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2021 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2022 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 14. H1.01.02.12 
Bảng đối sánh CĐR ngành CNKTCTXD giai đoạn 
2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
15. H1.01.02.13 

Bảng đối sánh CĐR ngành CNKTCTXD với Khung 
trình độ quốc gia 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
16. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN 5* 

 17. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN 5* 

 
18. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 19. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 20. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 2* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
21. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2018 - 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2019 - 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2020 - 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2021 - 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2022 - 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 2 

      

Tiêu chí 
2.1 

1. H2.02.01.01 Tổng hợp các bản mô tả CTĐT ngành CNKTCTXD  31/12/2022 ĐHKTCN 1* 

 
2. H2.02.01.02 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 
các trình độ của GDĐH 

04/2016/TT-
BGDĐT 

14/03/2016 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 
3. H2.02.01.03 

Công văn thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT 
các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn 
số 769/QLCL-KĐCLGD 

1669/QLCL-
KĐCLGD 
31/12/219 

Cục QLCL  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4. H1.01.03.05 

Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018-2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương 
trình đào tạo đại học chính quy 

122/KH-ĐHKTCN 
09/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo áp dụng từ khóa 2020 (khóa 2020 - 2024) 

63/KH-ĐHKTCN 
15/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 
2023 

923/KH-ĐHKTCN 
26/9/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H2.02.01.04 

Biên bản họp rà soát CTĐT ngành CNKTCTXD, 
CĐR, ĐC học phần, Bản mô tả CTĐT 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
2*3* 

 
6. H2.02.01.05 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về CTĐT, CĐR, 
ĐC học phần, Bản mô tả CTĐT 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
3* 

 
7. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 
 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất về 
công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến cán 
bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về nhu 
cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  



20 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần năm 
học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
8. H2.02.01.06 

Bảng đối sánh CTĐT ngành CNKTCTXD với các 
trường đại học 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
4* 

 
9. H2.02.01.07 

Báo cáo đối sánh giữa các Bản mô tả CTĐT ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
4* 

 10. H1.01.01.13 
Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 11. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 12. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

 13. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 
14. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 
HSSV” năm học 2018 - 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2019 - 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2020 - 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2021 - 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2022 - 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  

 
15. H2.02.01.09 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với SV 
hằng tháng 

2018 - 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2018 Năm 2018 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2019 Năm 2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2020 Năm 2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2021 Năm 2021 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2022 Năm 2022 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
16. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 - 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 17. H2.02.01.11 Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2017 - 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
28/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2018 - 2019 

16/BC-ĐHKTCN 
10/3/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2019 - 2020 

155/BC-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2020 - 2021 

851/KH-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2021 - 2022 

904/BC-ĐHKTCN 
26/10/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2022 - 2023 

1040/BC-
ĐHKTCN 
05/11/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
2.2 1. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H2.02.02.01 

Quyết định ban hành quy trình biên soạn, hiệu 
chỉnh, thẩm định đề cương chi tiết học phần 

218/QĐ-ĐHKTCN 
10/06/2019 

ĐHKTCN  

 
3. H2.02.02.02 

Thông báo góp ý quy định xây dựng, rà soát, cập nhật 
CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
4. H1.01.03.05 

Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018-2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 
chương trình đào tạo đại học chính quy 

122/KH-ĐHKTCN 
09/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo áp dụng từ khóa 2020 (khóa 2020 - 2024) 

63/KH-ĐHKTCN 
15/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 
2023 

923/KH-ĐHKTCN 
26/9/2022 

ĐHKTCN  

 

5. H2.02.02.03 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình ảnh tổ chức tập 
huấn xây dựng CĐR, đề cương môn học/học phần 
cho GV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
6. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 7. H1.01.02.02 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

2018-2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và công 
bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

93a/QĐ-ĐHKTCN 
10/3/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, điều 
chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn 
đầu ra các học phần 

161/QĐ-ĐHKTCN 
06/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

23/QĐ-ĐHKTCN 
18/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, điều 
chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn 
đầu ra các học phần 

395/QĐ-ĐHKTCN 
25/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và các 
Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

71/QĐ-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H1.01.02.03 

Biên bản họp của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố 
chuẩn đầu ra CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Theo Quyết định 161/QĐ-ĐHTKTCN ngày 
06/5/2020 

06/05/2020 ĐHKTCN  

 
  

Theo Quyết định 395/QĐ-ĐHTKTCN ngày 
25/8/2020 

25/08/2020 ĐHKTCN  

 
9. H2.02.02.05 

Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 
CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
10. H2.02.02.06 

Tờ trình điều chỉnh CTĐT, CĐR, đề cương học 
phần của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 

11. H2.02.02.07 

Biên bản họp về xây dựng, rà soát, điều chỉnh 
CTĐT, CĐR, đề cương học phần của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Trích biên bản về việc bổ sung chương trình đào tạo 

142/BB-ĐHKTCN 
14/7/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Trích biên bản về việc họp Thường trực Hội đồng 
Khoa học & Đào tạo và phụ trách các đơn vị liên 
quan 

107/BB-ĐHKTCN 
09/5/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Trích biên bản cuộc họp Thường trực Hội đồng 
Khoa học & Đào tạo và phụ trách các đơn vị  

133/BB-ĐHKTCN 
07/6/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

292/BB-ĐHKTCN 
19/11/2018 

ĐHKTCN  

 12. H2.02.02.08 Bảng đối sánh các phiên bản đề cương môn học 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
13. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
14. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
15. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
16. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 

17. H1.01.03.06 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CTĐT và CĐR các CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đến Khoa 
KTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2017 

13/03/2017 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

09/05/2019 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

876/TB-ĐHKTCN 
11/11/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT áp dụng từ khóa 2020 (khóa 
2020 - 2024) 

16/01/2020 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT từ khóa 2021 

11/02/2022 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát và cập 
nhật CTĐT từ khóa 2023 

27/09/2022 
ĐHKTCN 

 

 
18. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 2* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
19. H1.01.03.07 

Tổng hợp CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ có điều chỉnh, cập nhật giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 
1* 

2*4* 

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2018 

Năm 2018 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2020 

Năm 2020 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2019 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2020 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2022 

Năm 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
2.3 

1. H1.01.01.13 
Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 2. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN 4* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
3. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 4. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 
5. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 – 2022 

ĐHKTCN 1* 
2*3* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

 6. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
7. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 
HSSV” năm học 2018 - 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2019 - 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2020 - 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2021 - 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2022 - 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
16/9/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H2.02.01.09 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với SV 
hằng tháng 

2018 - 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2018 Năm 2018 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2019 Năm 2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2020 Năm 2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2021 Năm 2021 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2022 Năm 2022 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
9. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 31/12/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 10. H2.02.01.11 Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2017 - 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
28/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2018 - 2019 

16/BC-ĐHKTCN 
10/3/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2019 - 2020 

155/BC-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2020 - 2021 

851/KH-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2021 - 2022 

904/BC-ĐHKTCN 
26/10/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm 
học 2022 - 2023 

1040/BC-
ĐHKTCN 
05/11/2022 

ĐHKTCN  

 11. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
12. H2.02.03.02 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần  

2018-2022 ĐHKTCN 2* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2019 

658/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về điều chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết 
học phần Khóa 2019 

641/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2020 

643/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2022 

496/QĐ-ĐHKTCN  
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H2.02.03.03 

Tổng hợp các đề cương học phần của ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 14. H2.02.03.04 
Tổng hợp Đề cương học phần của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
15. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
16. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
18. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
20. H2.02.03.06 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ chức diễn đàn đối 
thoại hằng năm giữa BGH với SV Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2017 - 2018 

223a/KH-
ĐHKTCN 
17/10/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Biên bản Chương trình "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2017 - 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám 
hiệu và sinh viên năm học 2018 - 2019 

79/KH-ĐHKTCN 
01/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Tọa đàm "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2018 - 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2019 - 2020 

408/KH-ĐHKTCN 
29/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2019 - 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
đối thoại sinh viên năm học 2020 - 2021 

365/KH-ĐHKTCN 
20/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám hiệu và 
sinh viên năm học 2021 - 2022 

582/KH-ĐHKTCN 
08/6/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 - 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 3 

      

Tiêu chí 
3.1 

1. H3.03.01.01 
Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
2. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
3. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
4. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
5. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 6. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 - 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 
18/6/2012 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  

 
7. H3.03.01.07 

Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam 

1982/TTg  
18/10/2016 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 

 

8. H3.03.01.08 

Thông tư ban hành quy định về khối kiến thức tối 
thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 
khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 
hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ 

07/2015/TT-
BGDĐT  16/4/2015 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 
  

Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 
xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học 

17/2021/TT-
BGDĐT  22/6/2021 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 
9. H3.03.01.09 

Công văn gửi các đơn vị góp ý dự thảo Quy định 
xây dựng, rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

trình đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

 

10. H3.03.01.10 

 Tổng hợp ý kiến góp ý của các khoa về dự thảo Quy 
định xây dựng, rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương 
trình đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 11. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 

12. H3.03.01.11 

Tổng hợp Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
thông qua Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật 
chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo 

2018 - 2022 ĐHKTCN   

 

13. H3.03.01.12 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2019 – 
2024 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

655/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
14. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
15. H1.01.03.04 

Thông báo về việc phổ biến quy định xây dựng, rà 
soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo 
của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

2018 - 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
16. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 

17. H2.02.02.03 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình ảnh tổ chức tập 
huấn xây dựng CĐR, đề cương môn học/học phần 
cho GV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 2* 

 
18. H3.03.01.13 

Biên bản họp của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
6* 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
19. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
20. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
21. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1*5* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
22. H1.01.03.07 

Tổng hợp CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ có điều chỉnh, cập nhật giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2018 

Năm 2018 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2019 

Năm 2019 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2020 

Năm 2020 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2021 

Năm 2021 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2019 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2020 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2021 có cập nhật, điều chỉnh 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
  

CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ năm 2022 

Năm 2022 ĐHKTCN  

 
23. H3.03.01.14 Tổng hợp các CTDH ngành CNKTCTXD 31/12/2022 ĐHKTCN 

1* 2* 
4* 

 
24. H3.03.01.15 

Văn bản hướng dẫn về việc xác định các PPGD, học 
tập, phương pháp KTĐG KQHT của SV 

845/HD-ĐHKTCN 
30/10/2020 

ĐHKTCN  

 
25. H3.03.01.16 

Biên bản họp Khoa KTXD, BCN Khoa hướng dẫn, 
yêu cầu GV xác định các PPGD, học tập, phương 
pháp KTĐG KQHT 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
2* 

 
26. H2.02.03.02 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần  

2018-2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2019 

658/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về điều chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết 
học phần Khóa 2019 

641/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2020 

643/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2022 

496/QĐ-ĐHKTCN  
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 27. H3.03.01.17 Tổng hợp Hồ sơ giảng dạy của GV 31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
28. H3.03.01.18 Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD 2018 - 2022 

Khoa 
KTXD 

2* 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2018 – 
2019 

07/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2019 – 
2020 

07/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2020 – 
2021 

07/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2021 – 
2022 

07/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2022 – 
2023 

08/2022 
Khoa 

KTXD 
 

Tiêu chí 
3.2 1. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H3.03.01.13 

Biên bản họp của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
5* 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
3. H3.03.02.01 

CTĐT ngành CNKTCTXD của Trường ĐH Xây 
dựng Miền Tây 

Hình ảnh 
ĐH CN 

TP. HCM 
 

 
4. H3.03.02.02 

CTĐT ngành CNKTCTXD  của Trường ĐH Cần 
Thơ 

Hình ảnh ĐHCT  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

5. H1.01.01.01 
Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 

  
Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 

  
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 

  
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 

  
Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 

  
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 

  
Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

6. H3.03.02.03 
Tổng hợp CTĐT ngành CNKTCTXD Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 1* 3* 

 
7. H3.03.02.04 

Tổng hợp Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 6* 

 
8. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 9. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 10. H3.03.01.15 
Văn bản hướng dẫn về việc xác định các PPGD, học 
tập, phương pháp KTĐG KQHT của SV 

845/HD-ĐHKTCN 
30/10/2020 

ĐHKTCN  

 
11. H3.03.01.18 Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD 2018 - 2022 

Khoa 
KTXD 

2* 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2018 – 
2019 

07/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2019 – 
2020 

07/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2020 – 
2021 

07/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2021 – 
2022 

07/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2022 – 
2023 

08/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
12. H3.03.02.05 

Kế hoạch giảng dạy của GV Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
13. H3.03.02.06 

Kế hoạch năm học của Phòng ĐT Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  Kế hoạch năm học 2017 - 2018 20/08/2017 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 03/09/2018 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 28/06/2019 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 22/06/2020 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 01/07/2021 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 01/07/2022 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
14. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
15. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
16. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  



53 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
18. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất về 
công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến cán 
bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về nhu 
cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần năm 
học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
19. H3.03.02.08 

Tổng hợp Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN 6* 

Tiếu chí 
3.3 1. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN 5* 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H3.03.01.13 

Biên bản họp của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
3* 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
3. H3.03.02.01 

CTĐT ngành CNKTCTXD của Trường ĐH Xây 
dựng Miền Tây 

Hình ảnh 
ĐH Công 

nghiệp TP. 
HCM 

 

 
4. H3.03.02.02 

CTĐT ngành CNKTCTXD  của  Trường ĐH Cần 
Thơ 

Hình ảnh ĐHCT  

 5. H1.01.01.01 
Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H3.03.02.03 

Tổng hợp CTĐT ngành CNKTCTXD Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018-2022 ĐHKTCN 1* 

 
7. H3.03.02.04 

Tổng hợp Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018-2022 ĐHKTCN 3* 

 
8. H3.03.03.01 

Quyết định ban hành CTDH của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc ban hành CTDH trình độ đại học 
chính quy năm 2019 

666/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về điều chỉnh, cập nhật CTDH trình độ 
đại học chính quy năm 2019 

644/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTDH trình độ đại học 
chính quy năm 2020 

646/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTDH trình độ đại học 
chính quy năm 2022 

498/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
9. H1.01.03.05 

Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018-2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 
chương trình đào tạo đại học chính quy 

122/KH-
ĐHKTCN 
09/5/2019 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo áp dụng từ khóa 2020 (khóa 2020 - 2024) 

63/KH-
ĐHKTCN 
15/01/2020 

ĐHKT
CN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-
ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 
2023 

923/KH-
ĐHKTCN 
26/9/2022 

ĐHKT
CN 

 

 

10. H1.01.03.06 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CTĐT và CĐR các CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đến Khoa 
KTXD 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2017 

13/03/2017 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

09/05/2019 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

876/TB-ĐHKTCN 
11/11/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT áp dụng từ khóa 2020 (khóa 
2020 - 2024) 

16/01/2020 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT từ khóa 2021 

11/02/2022 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát và cập 
nhật CTĐT từ khóa 2023 

27/09/2022 
ĐHKTCN 

 



59 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 12. H1.01.03.02 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
13. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
14. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
15. H1.01.02.10 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về ĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
16. H1.01.02.06 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan góp ý về CĐR 
CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 17. H3.03.01.18 Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD 2018 - 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2018 – 
2019 

07/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2019 – 
2020 

07/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2020 – 
2021 

07/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2021 – 
2022 

07/2021 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch giảng dạy của Khoa KTXD năm 2022 – 
2023 

08/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
18. H3.03.02.05 

Kế hoạch giảng dạy của GV Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
19. H3.03.02.06 

Kế hoạch năm học của Phòng ĐT Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  Kế hoạch năm học 2017 - 2018 20/08/2017 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 03/09/2018 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 28/06/2019 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 22/06/2020 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 01/07/2021 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 01/07/2022 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
20. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  



64 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
21. H3.03.03.02 Deakin Uninversity (Úc) Hình ảnh 

Deakin 
Uninversit

y (Úc) 
 

 
22. H3.03.02.08 

Tổng hợp Biên bản nghiệm thu CTDH ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
23. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 24. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 4 

      

Tiêu chí 
4.1 

1. H4.04.01.01 
Brochure Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
2. H1.01.01.05 

Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 
2015 

16/QĐ-ĐHKTCN  
27/3/2015  

ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
3. H1.01.01.06 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược năm 
2017 

155/QĐ-ĐHKTCN  
22/4/2017 

ĐHKTCN 1* 

 4. H4.04.01.02 Thông báo về việc góp ý TLGD, TNSM của Trường  Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
5. H4.04.01.03 

Tổng hợp các ý kiến góp ý về TLGD của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 

6. H1.01.01.07 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung "Tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 
2030 của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  
16/01/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 
Tầm nhìn của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN  
14/07/2021 

ĐHKTCN 1* 

 
7. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 8. H4.04.01.05 Thông báo công bố triết lý giáo dục Hình ảnh ĐHKTCN 1* 

 
9. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 
năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 10. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
11. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
12. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-SV” 
năm học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 
năm học 2018 - 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2019 - 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2020 - 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2021 - 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2022 - 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H4.04.01.07 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với sinh 
viên giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 
P.CTCT&

QLSV 
3* 

 14. H4.04.01.08 
Website Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 
15. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 16. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN 3* 

 
17. H4.04.01.09 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
18. H4.04.01.10 

Bảng/biển thông báo trong khuôn viên Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
19. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
20. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
4.2 

1. H4.04.01.04 
Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
2. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
3. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 

4. H4.04.02.02 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình ảnh tổ chức tập 
huấn về phương pháp giảng dạy và học tập cho GV 
và SV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
5. H2.02.03.03 

Tổng hợp các đề cương học phần của ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
6. H2.02.03.04 

Tổng hợp Đề cương học phần của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 7. H4.04.02.03 
Tổng hợp các hoạt động dạy học của GV Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H4.04.02.04 

Các hợp đồng, ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ với các đối tác trong 
nước 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
9. H4.04.02.05 

Các hợp đồng, ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ với các đối tác ngoài 
nước 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
10. H4.04.02.06 

Tổng hợp Danh sách SV Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ tham gia tập huấn, hội thảo 

31/12/2022 
ĐHKTCN 3* 

 
11. H4.04.02.07 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ tham gia tập huấn, hội thảo 

31/12/2022 
ĐHKTCN 3* 

 
12. H4.04.02.08 

Tổng hợp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học của 
GV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 13. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 14. H2.02.02.04 
Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
15. H4.04.02.09 

Tổng hợp các hình thức ngành nghề đào tạo, bồi 
dưỡng của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ  

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
16. H4.04.02.10 

Tổng hợp các công nghệ, thiết bị giảng dạy của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 17. H1.01.01.12 
Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
18. H1.01.02.08 

Tổng hợp các phiếu khảo sát các bên liên quan về 
CTĐT 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
20. H2.02.03.06 

Tổng hợp Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ chức diễn 
đàn đối thoại hằng năm giữa BGH với SV Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2017 - 2018 

223a/KH-
ĐHKTCN 
17/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2017 - 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám 
hiệu và sinh viên năm học 2018 - 2019 

79/KH-ĐHKTCN 
01/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Tọa đàm "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2018 - 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2019 - 2020 

408/KH-ĐHKTCN 
29/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình "Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên" năm học 2019 - 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
đối thoại sinh viên năm học 2020 - 2021 

365/KH-ĐHKTCN 
20/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám hiệu và 
sinh viên năm học 2021 - 2022 

582/KH-ĐHKTCN 
08/6/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 - 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

 
21. H2.02.01.09 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với SV 
hằng tháng 

2018 - 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2018 Năm 2018 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2019 Năm 2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2020 Năm 2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2021 Năm 2021 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2022 Năm 2022 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 - 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT - ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

Tiêu chí 
4.3 1. H1.01.02.04 

Các Quyết định ban hành CĐR CTĐT của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2019 

656/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra trình 
độ đại học chính quy Khóa 2019 

639/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2020 

637/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học 
chính quy Khóa 2022 

494/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
2. H4.04.03.01 

Tổng hợp Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

601/QĐ-ĐHKTCN 
10/12/2022 

ĐHKTCN 3* 

 
3. H4.04.03.02 

Các CĐR của CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
4. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
5. H2.02.03.04 

Tổng hợp Đề cương học phần của Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
6. H4.04.03.03 

Trang học tập trực tuyến Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ: https://elearning.ctuet.edu.vn/ 

Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 
7. H4.04.03.04 

Hình ảnh hoạt động các CLB SV Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 1* 

 
8. H4.04.03.05 

Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu, Hội nghị SV NCKH 
hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
9. H4.04.02.04 

Các hợp đồng, ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ với các đối tác trong 
nước 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
10. H4.04.02.05 

Các hợp đồng, ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ với các đối tác ngoài 
nước 

2018 - 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H4.04.02.06 

Tổng hợp Danh sách SV Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ tham gia tập huấn, hội thảo 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
12. H4.04.02.07 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ tham gia tập huấn, hội thảo 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
13. H4.04.03.06 

Thư viện số trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ: http://thuvienso.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
14. H4.04.03.07 

Tổng hợp hợp đồng Thư viện số trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
15. H4.04.03.08 

Thống kê các nguồn tư liệu, sách báo, phim ảnh 
phục vụ hoạt động dạy và học 

2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
16. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 5 

      

Tiêu chí 
5.1 

1. H5.05.01.01 Các Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ GDĐT 2018 - 2022 Bộ GDĐT  

 
  

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/BGDĐT 
15/8/2007 

Bộ GDĐT  

 
  Quy chế đào tạo trình độ đại học 

08/2021/TT-
BGDĐT 

Bộ GDĐT  

 
2. H5.05.01.02 

Thông báo góp ý Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần - hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ: 
http://egov.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
3. H5.05.01.03 

Tổng hợp các góp ý về Quy định tổ chức thi kết thúc 
học phần - hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín 
chỉ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
4. H5.05.01.04 

Biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị 
thông qua Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - 
hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
5. H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần - hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần - hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần - hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

 
6. H5.05.01.06 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi, 
kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần 
- hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
7. H5.05.01.07 

Website Phòng TT-PC-KT-ĐBCL Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
http://phongdbcl.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
8. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 
HSSV” năm học 2018 - 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2019 - 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2020 - 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2021 - 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 
viên” năm học 2022 - 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

9. H5.05.01.08 

Hướng dẫn xác định các phương pháp giảng dạy, 
học tập, kiểm tra, đánh giá giá kết quả học tập của 
sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

845/HD-ĐHKTCN 
30/10/2020 

ĐHKTCN 3* 

 
10. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
11. H5.05.01.09 

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối 
với giảng viên Trường Đại học kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

 2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

369/QĐ-ĐHKTCN  
20/06/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm việc của 
giảng viên Trường Đại học kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN  
01/12/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/QĐ-ĐHKTCN  
22/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

160/QĐ-ĐHKTCN  
08/3/2022 

ĐHKTCN  

 
12. H2.02.03.02 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần  

2018-2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2019 

658/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về điều chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết 
học phần Khóa 2019 

641/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2020 

643/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2022 

496/QĐ-ĐHKTCN  
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H5.05.01.10 

Tập huấn nhân rộng mô hình giáo dục đại học định 
hướng nghề nghiệp ứng dụng - POHE 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
14. H5.05.01.11 

Báo cáo "Phát triển Chương trình đào tạo đại học 
định hướng nghề nghiệp ứng dụng" 

Slide ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo “Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đáp 
ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo của Bộ GDĐT” 

14/10/2022 ĐHKTCN  

 
15. H5.05.01.12 

Công văn đăng ký tham dự khóa tập huấn xây dựng 
và thực hiện Chương trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu 
chuẩn cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT 

458/ĐHKTCN-
TCHC  23/10/2019 

ĐHKTCN  

 
16. H5.05.01.13 

Tổng hợp các tài liệu, văn bản thực hiện Chương 
trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT của 
Bộ GD&ĐT 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
17. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
18. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
20. H2.02.03.06 

Tổng hợp Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ chức diễn 
đàn đối thoại hằng năm giữa BGH với SV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2017 – 2018 

223a/KH-
ĐHKTCN 
17/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám 
hiệu và sinh viên năm học 2018 – 2019 

79/KH-ĐHKTCN 
01/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2019 – 2020 

408/KH-ĐHKTCN 
29/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
đối thoại sinh viên năm học 2020 – 2021 

365/KH-ĐHKTCN 
20/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám hiệu và 
sinh viên năm học 2021 – 2022 

582/KH-ĐHKTCN 
08/6/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
5.2 1.  H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

 
2.  H5.05.02.01 

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch học kỳ năm 
học của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 3.  H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4.  H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
5.  H2.02.03.02 

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần  

2018-2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2019 

658/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về điều chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết 
học phần Khóa 2019 

641/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2020 

643/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành đề cương chi tiết học 
phần Khóa 2022 

496/QĐ-ĐHKTCN  
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
6.  H5.05.02.03 

Thông báo về việc phổ biến Quy định đào tạo trình 
độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
7.  H5.05.01.06 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi, 
kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần 
– hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 8.  H3.03.01.13 
Biên bản họp của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 9.  H4.04.01.08 
Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
10. H1.01.01.13 

Website Phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
11. H5.05.01.07 

Website Phòng TT-PC-KT-ĐBCL Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
http://phongdbcl.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
12. H5.05.02.04 

Quyết định ban hành Quy định về biên soạn, quản lý 
và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần thơ 

570/QĐ-ĐHKTCN  
27/11/2019 

ĐHKTCN  

 13. H5.05.02.05 Kế hoạch tổ chức thi học kỳ, Lịch thi học kỳ 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
14. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
15. H2.02.02.01 

Quyết định ban hành quy trình biên soạn, hiệu 
chỉnh, thẩm định đề cương chi tiết học phần 

218/QĐ-ĐHKTCN  
10/6/2019 

ĐHKTCN  

 
16. H5.05.02.06 

Kế hoạch, biên bản họp về xây dựng đề cương học 
phần của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
17. H3.03.02.04 

Tổng hợp Biên bản họp của Hội đồng KH&ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
HSSV” năm học 2018 – 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2020 – 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2021 – 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2022 – 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
19. H5.05.02.07 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi kết 
thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ (EGOV) 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
20. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 21. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN 3* 

 22. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

Tiêu chí 
5.3 

1. H5.05.01.10 
Tập huấn nhân rộng mô hình giáo dục đại học định 
hướng nghề nghiệp ứng dụng – POHE 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
2. H5.05.01.11 

Báo cáo “Phát triển Chương trình đào tạo đại học 
định hướng nghề nghiệp ứng dụng” 

Slide ĐHKTCN  

 
3. H5.05.01.12 

Công văn đăng ký tham dự khóa tập Xây dựng và 
thực hiện Chương trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu 
chuẩn cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT 

458/ĐHKTCN-
TCHC  23/10/2019 

ĐHKTCN  

 
4. H5.05.03.01 

Báo cáo khóa tập huấn Xây dựng và thực hiện 
Chương trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu chuẩn cấp 
CTĐT của Bộ GD&ĐT 

Slide ĐHKTCN  

 
5. H5.05.03.02 

Tổng hợp các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 6. H5.05.02.04 
Quyết định ban hành Quy định về biên soạn, quản lý 
và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

570/QĐ-ĐHKTCN  
27/11/2019 

ĐHKTCN 2* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 
đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
8. H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

 
9. H5.05.03.03 

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2018 30/3/20218 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 08/3/2019 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2020 09/9/2020 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN  

 
10. H5.05.03.04 

Tổng hợp Dữ liệu kết quả chấm thi, phúc khảo bài 
thi/kiểm tra 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
12. H5.05.03.05 

Báo cáo tổng kết năm học về công tác thanh tra, 
pháp chế, khảo thí, bảo đảm chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

30/06/2018 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

16/08/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2020 – 2021 và phương hướng năm học 2021 – 
2022 

946/BC-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2021 – 2022 và phương hướng năm học 2022 – 
2023 

1073BC-ĐHKTCN 
16/11/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
13. H5.05.03.06 

Các Báo cáo tổ chức thi và kết quả thi theo học kỳ 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần học 
kỳ 1 năm học 2018 – 2019 của sinh viên chính quy 

07/BC-
P.ĐBCL&KT 

24/01/2019 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
chất lượng môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 
của sinh viên chính quy 

11/BC-
P.ĐBCL&KT 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 1 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

13/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 2 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

17/BC-
P.ĐBCL&KT 

13/8/2020 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 3 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

21/BC-
P.ĐBCL&KT 

20/01/2020 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần, học kỳ 1 năm học 
2020 – 2021 

03/BC-
P.ĐBCL&KT 

22/01/2021 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần, học kỳ 2 năm học 
2020 – 2021 

12/BC-
P.ĐBCL&KT 

27/7/2021 
ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thực giảng, thi kết thúc 
học phần học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 

19/BC-P.TTr-PC-
KT-ĐBCL 
07/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần năm học 2020 – 2021 

14/BC-
P.ĐBCL&KT 

09/9/2021 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần năm học 2021 – 2022 

11/11/2022 ĐHKTCN  

 
14. H5.05.03.07 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 

57a/BC-ĐHKTCN 
21/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 

82/BC-ĐHKTCN 
22/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 

77/BC-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 

1003/BC-
ĐHKTCN 
09/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

1309a/BC-
ĐHKTCN 
30/12/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 

1221/BC-
ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN  

 
15. H5.05.03.08 

Tổng hợp biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các 
đơn vị về công tác đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
16. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
18. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
20. H5.05.03.09 

Tổng hợp các góp ý về hoạt động đào tạo của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
21. H5.05.03.10 

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2018 

20/01/2018 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2019 

28/01/2019 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2020 

16/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2021 

27/02/2021 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2022 

26/01/2022 ĐHKTCN  

 
22. H5.05.03.11 

Tổng hợp Biên bản diễn đàn đối thoại giữa BGH với 
sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

 

23. H5.05.03.12 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ điểm thi của các 
học phần, các hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi 
học phần của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

13/8/2020 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

22/01/2021 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 2 (2020 – 
2021) 

27/07/2021 ĐHKTCN  

 

24. H5.05.03.13 

Tổng hợp biên bản giao ban của BGH với lãnh đạo 
các đơn vị về giao nhiệm vụ rà soát các phương 
pháp kiểm tra, đánh giá người học giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
5.4 1. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 
đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy 
đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

 3. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 4. H1.01.01.13 
Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
5. H5.05.01.06 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi, 
kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần 
– hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
6. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 7. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 8. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 9. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 
10. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
HSSV” năm học 2018 – 2019 

190/KH-ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

225/KH-ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2020 – 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2021 – 2022 

649/KH-ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên” năm học 2022 – 2023 

874/KH-ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKTCN  

 
11. H2.02.01.09 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với SV 
hằng tháng 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2018 Năm 2018 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2019 Năm 2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2020 Năm 2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2021 Năm 2021 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2022 Năm 2022 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
12. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 – 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 13. H2.02.01.11 Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2017 – 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
28/02/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2018 – 2019 

16/BC-ĐHKTCN 
10/3/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2019 – 2020 

155/BC-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2020 – 2021 

851/KH-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2021 – 2022 

904/BC-ĐHKTCN 
26/10/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2022 – 2023 

1040/BC-
ĐHKTCN 
05/11/2022 

ĐHKTCN  

 
14. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  



105 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
15. H5.05.03.09 

Tổng họp các góp ý về hoạt động đào tạo của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
16. H5.05.03.11 

Tổng hợp Biên bản diễn đàn đối thoại giữa BGH với 
sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
18. H5.05.03.05 

Báo cáo tổng kết năm học về công tác thanh tra, 
pháp chế, khảo thí, bảo đảm chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

30/06/2018 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

16/08/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2020 – 2021 và phương hướng năm học 2021 – 
2022 

946/BC-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2021 – 2022 và phương hướng năm học 2022 – 
2023 

1073BC-ĐHKTCN 
16/11/2021 

ĐHKTCN  

 
19. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
2* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 

20. H5.05.03.12 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ điểm thi của các 
học phần, các hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi 
học phần của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

13/8/2020 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

22/01/2021 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 2 (2020 – 
2021) 

27/07/2021 ĐHKTCN  

 

21. H5.05.03.13 

Tổng hợp biên bản giao ban của BGH với lãnh đạo 
các đơn vị về giao nhiệm vụ rà soát các phương 
pháp kiểm tra, đánh giá người học giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
5.5 1. H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H5.05.02.07 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi kết 
thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ (EGOV) 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
3. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 4. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN 2* 

 5. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 

 

 
6. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 7. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
8. H5.05.05.01 

Website Hành chính điện tử của Trường 
http://egov.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
9. H1.01.03.08 

Các Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-
SV” năm học của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
HSSV” năm học 2018 – 2019 

190/KH-
ĐHKTCN 
16/8/2018 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
sinh viên” năm học 2019 – 2020 

225/KH-
ĐHKTCN 
19/8/2019 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
sinh viên” năm học 2020 – 2021 

727a/KH-
ĐHKTCN 
19/9/2020 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
sinh viên” năm học 2021 – 2022 

649/KH-
ĐHKTCN 
25/8/2021 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – 
sinh viên” năm học 2022 – 2023 

874/KH-
ĐHKTCN 
22/9/2022 

ĐHKT
CN 

 

 
10. H2.02.01.09 

Tổng hợp các nội dung sinh hoạt giữa CVHT với SV 
hằng tháng 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2018 Năm 2018 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2019 Năm 2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2020 Năm 2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2021 Năm 2021 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV năm 2022 Năm 2022 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
11. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 – 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 12. H2.02.01.11 Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2017 – 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
28/02/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2018 – 2019 

16/BC-ĐHKTCN 
10/3/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 
năm học 2019 – 2020 

155/BC-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2020 – 2021 

851/KH-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2021 – 2022 

904/BC-ĐHKTCN 
26/10/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm 
học 2022 – 2023 

1040/BC-
ĐHKTCN 
05/11/2022 

ĐHKTCN  

 13. H5.05.05.02 Sổ theo dõi khiếu nại của SV Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
14. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  



113 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 6 

      

Tiêu chí 
6.1 

1. H1.01.01.04 
Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN 1* 

 
2. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

1* 

 
3. H6.06.01.01 

Chiến lược phát triển Khoa KTXD giai đoạn 2020-
2025, định hướng đến 2030 

630/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
5. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
6. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
7. H6.06.01.04 

Kế hoach, các văn bản hướng dẫn về công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại 
Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 09/09/2016 của Ban 
Thường vụ Thành ủy 

07-HD/TU 
19/3/2018 

TU  

 
  

Công văn về rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 
những năm tiếp theo 

2546-CV/BTCTU 
23/01/2019 

BTCTU  

 
  Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 

121-
HD/ĐUĐHKTCN 

25/5/2022 
ĐHKTCN  

 
8. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  



116 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
9. H6.06.01.06 

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch thực hiện công 
tác quy hoạch nhân lực của Trường giai đoạn 2015 – 
2020  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 10. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
11. H6.06.01.07 

Quyết định ban hành danh sách quy hoạch nhân lực 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nguồn quy hoạch 
Trưởng, Phó khoa, phòng, bộ môn Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 – 
2025 

351/QĐ-ĐHKTCN 
18/8/2020 

ĐHKTCN  

 
12. H6.06.01.08 

Thông báo về việc phổ biến Đề án vị trí việc làm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

309/TB-ĐHKTCN 
20/4/2020 

ĐHKTCN  

 
13. H6.06.01.09 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 
khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  
25/3/2019 

ĐHKTCN  

 
14. H6.06.01.10 

Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

418/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2016 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

2* 

 
16. H6.06.01.12 

Kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 

72/KH-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

145/KH-ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

570/KH-ĐHKTCN 
23/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

26/KH-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

44/KH-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H6.06.01.13 

Bảng tổng hợp tuyển dụng của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H6.06.01.14 

Danh sách cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ được bổ nhiệm trong giai đoạn 2018 
– 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
19. H6.06.01.15 

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ trong giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
20. H6.06.01.16 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
21. H6.06.01.17 

Tổng hợp Thông báo Kế hoạch tuyển dụng hằng 
năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2018 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

72a/TB-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

145a/TB-
ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2020 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

591/TB-ĐHKTCN 
27/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2021 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/TB-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2022 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

49/TB-ĐHKTCN 
16/01/2022 

ĐHKTCN  

 

22. H6.06.01.18 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến danh sách 
ứng viên trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức 
hằng năm Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
23. H6.06.01.19 

Các quyết định tuyển dụng hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
24. H6.06.01.20 

Tổng hợp các hợp đồng làm việc / lao động của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

25. H6.06.01.21 

Tổng hợp Bảng đăng ký của các đơn vị về nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Danh sách viên chức, người lao động đăng ký tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 – 
2025 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
26. H6.06.01.22 

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
27. H1.01.01.05 

Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 
2015 

16/QĐ-ĐHKTCN  
27/3/2015  

ĐHKTCN  

 
28. H1.01.01.06 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược năm 
2017 

155/QĐ-ĐHKTCN  
22/4/2017 

ĐHKTCN  

 

29. H1.01.01.07 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung “Tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 
2030 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 
Tầm nhìn của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN  
14/07/2021 

ĐHKTCN  

 
30. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
31. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 32. H6.06.01.24 
Tổng hợp kinh phí quyết toán thu chi của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
33. H6.06.01.25 

Tổng hợp Báo cáo thu chi tài chính Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
34. H6.06.01.26 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học tập 
SĐH giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
35. H6.06.01.27 

Tổng hợp các quyết định cử CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
36. H6.06.01.28 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
37. H6.06.01.29 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
38. H6.06.01.30 

Văn bằng của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.2 

1. H6.06.01.21 

Tổng hợp Bảng đăng ký của các đơn vị về nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Danh sách viên chức, người lao động đăng ký tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 – 
2025 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
2. H6.06.01.22 

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 3. H6.06.02.01 Thống kê đội ngũ GV, NCV 2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc đối với GV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN 
20/6/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định chế độ làm việc của GV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

31/QĐ-ĐHKTCN 
22/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của GV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 
08/03/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H6.06.02.03 

Thông báo về việc phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
8. H6.06.02.04 

Thông báo về việc phổ biến Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
9. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (năm 
2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (năm 
2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (năm 
2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 10. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 
11. H6.06.02.05 

Tổng hợp biên bản dự giờ của các Khoa Trường Đại 
học Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
12. H6.06.02.06 

Tổng hợp Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

625/QĐ-ĐHKTCN 
24/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2019 – 2020 

590/QĐ-ĐHKTCN 
04/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2020 – 2021 

521/QĐ-ĐHKTCN 
18/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra/Kiểm tra tuyển 
sinh năm 2021 

336/QĐ-ĐHKTCN 
27/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra năm 
học 2021 – 2022 

535/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra dạy – học năm học 
2022 – 2023 

623/QĐ-ĐHKTCN 
31/8/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định bổ sung thành viên Tổ kiểm tra dạy – 
học năm học 2022 – 2023 

706/QĐ-ĐHKTCN 
04/10/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H6.06.02.07 

Sổ theo dõi giảng dạy của Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
14. H6.06.02.08 

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn, quy định đánh 
giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 

163/TB-ĐHKTCN 
15/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 

169/TB-ĐHKTCN 
25/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi 
đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 
2020 

500/HD-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2019 – 2020 

526/TB-ĐHKTCN 
06/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi 
đua 

427/HD-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2020 – 2021 

470/TB-ĐHKTCN 
24/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 
2022 

502/HD-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại, 
xét thi đua VCNLĐ năm học 2021 – 2022 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H6.06.02.09 

Kế hoạch đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 

147/KH-ĐHKTCN 
29/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 

166/KH-ĐHKTCN 
17/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

497/KH-ĐHKTCN 
30/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

396/KH-ĐHKTCN 
30/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

476/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H6.06.02.10 

Tổng hợp Biên bản họp của các Khoa, Bộ môn 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
17. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
18. H6.06.02.12 

Thống kê hoạt động NCKH, PVCĐ hằng năm của 
GV, NCV 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
19. H6.06.02.13 

Hồ sơ đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
20. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
21. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
22. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.3 

1. H6.06.03.01 
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

418/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2016 

ĐHKTCN 1* 2* 

 
2. H6.06.03.02 Luật viên chức  

58/2010/QH12  
15/01/2010 

Quốc hội  

 3. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 – 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 
18/6/2012 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  

 
4. H6.06.03.03 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức của Bộ Nội vụ 

03/NĐHN-BNV  
21/5/2019 

Bộ Nội vụ  

 
5. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
6. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H6.06.01.12 

Kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 

72/KH-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

145/KH-ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

570/KH-ĐHKTCN 
23/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

26/KH-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

44/KH-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
8. H6.06.01.17 

Tổng hợp Thông báo Kế hoạch tuyển dụng hằng 
năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2018 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

72a/TB-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

145a/TB-
ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2020 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

591/TB-ĐHKTCN 
27/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2021 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/TB-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2022 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

49/TB-ĐHKTCN 
16/01/2022 

ĐHKTCN  

 
9. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
10. H6.06.03.04 

website Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http:/ptchc./ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
11. H6.06.01.13 

Bảng tổng hợp tuyển dụng của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

12. H6.06.03.05 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, 
thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  
09/11/2018 

ĐHKTCN 2* 3* 

 
13. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
14. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
16. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

3* 

 

17. H6.06.03.06 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tại 
Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2020-2025 

98/BC-
ĐUĐHKTCN 

29/05/2020 

Đảng ủy 
ĐHKTCN 

 

 
18. H6.06.03.07 

Tổng hợp Báo cáo đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực 
của mỗi đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
19. H6.06.01.14 

Danh sách cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ được bổ nhiệm trong giai đoạn 2018 
– 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
20. H6.06.01.15 

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ trong giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

21. H6.06.03.08 

Thông báo Quyết định ban hành Quy định Tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 
chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

281/TB-ĐHKTCN  
14/11/2018 

ĐHKTCN  

 
22. H6.06.03.09 

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đến các 
đơn vị  

01/TB-ĐHKTCN 
 03/01/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 23. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
24. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H6.06.03.10 

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(HRM) 

Hình ảnh ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.4 

1. H1.01.01.04 
Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
2. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 
3. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.01.09 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 
khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  
25/3/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
5. H6.06.01.08 

Thông báo về việc phổ biến Đề án vị trí việc làm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

309/TB-ĐHKTCN 
20/4/2020 

ĐHKTCN  

 6. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
7. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
8. H6.06.04.01 

Các Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
9. H6.06.01.04 

Kế hoach, các văn bản hướng dẫn về công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại 
Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 09/09/2016 của Ban 
Thường vụ Thành ủy 

07-HD/TU 
19/3/2018 

TU  

 
  

Công văn về rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 
những năm tiếp theo 

2546-CV/BTCTU 
23/01/2019 

BTCTU  

 
  Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 

121-
HD/ĐUĐHKTCN 

25/5/2022 
ĐHKTCN  

 
10. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H6.06.01.10 

Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

418/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2016 

ĐHKTCN 2* 

 
12. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

 

 
13. H6.06.01.12 

Kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 

72/KH-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

145/KH-ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

570/KH-ĐHKTCN 
23/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

26/KH-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

44/KH-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 14. H6.06.01.16 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
15. H6.06.01.17 

Tổng hợp Thông báo Kế hoạch tuyển dụng hằng 
năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2018 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

72a/TB-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  



137 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

145a/TB-
ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2020 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

591/TB-ĐHKTCN 
27/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2021 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/TB-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2022 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

49/TB-ĐHKTCN 
16/01/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H6.06.04.02 

Thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ xét 
tuyển dụng viên chức hằng năm Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
17. H6.06.01.19 

Các quyết định tuyển dụng hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H6.06.01.20 

Tổng hợp các hợp đồng làm việc / lao động của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
19. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
20. H6.06.03.04 

Website Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http:/ptchc./ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
21. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
23. H6.06.02.08 

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn, quy định đánh 
giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 

163/TB-ĐHKTCN 
15/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 

169/TB-ĐHKTCN 
25/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi 
đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 
2020 

500/HD-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2019 – 2020 

526/TB-ĐHKTCN 
06/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi 
đua 

427/HD-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2020 – 2021 

470/TB-ĐHKTCN 
24/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 
2022 

502/HD-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại, 
xét thi đua VCNLĐ năm học 2021 – 2022 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
24. H6.06.02.09 

Kế hoạch đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 

147/KH-ĐHKTCN 
29/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 

166/KH-ĐHKTCN 
17/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

497/KH-ĐHKTCN 
30/6/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

396/KH-ĐHKTCN 
30/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

476/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
25. H6.06.04.03 

Biểu mẫu đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

26. H6.06.04.04 

Bảng tổng hợp ý kiến của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tiêu chí đánh 
giá hiệu quả công việc của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
27. H6.06.04.05 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch 
đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
28. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
29. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 5* 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
30. H6.06.04.06 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
31. H6.06.04.07 

Thông báo về việc phổ biến kết quả đánh giá, phân 
loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 5* 

 
32. H6.06.04.08 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến kết quả đánh 
giá, phân loại CB quản lý Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
33. H6.06.04.09 

Tổng hợp CSDL về kết quả đánh giá, phân loại CB, 
GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 34. H6.06.04.10 Hồ sơ năng lực GV 2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
35. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
36. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
37. H6.06.04.11 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học năm học 2017 – 2018 và 
phương hướng công tác năm 2018 – 2019 

22/06/2018 ĐHKTCN  

   Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 29/06/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2019 – 2020 

26/06/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2020 – 2021 

30/06/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2021 – 2022 

28/06/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.5 

1. H1.01.01.04 
Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
2. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

 

 
3. H6.06.05.01 

Tổng hợp Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, 
NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2018 

215/TB-ĐHKTCN 
09/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng viên 
chức năm 2019 

257/TB-ĐHKTCN 
25/10/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2020 

299/TB-ĐHKTCN 
24/10/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2021 

790/TB-ĐHKTCN 
14/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2022 

800/TB-ĐHKTCN 
04/10/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo sau đại 
học năm 2023 

1000/TB-
ĐHKTCN 
17/10/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4. H6.06.05.02 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, NV 
hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 
2018 

21/KH-ĐHKTCN 
25/01/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 
2019 

07/KH-ĐHKTCN 
10/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2020 

214/KH-TCHC 
09/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2021 

18/KH-ĐHKTCN 
06/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022 

30/KH-ĐHKTCN 
10/01/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H6.06.05.03 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ CB, GV, NV hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
  

Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 
chức năm 2018 

25a/TB-ĐHKTCN 
02/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 
chức năm 2019 

07a/TB-ĐHKTCN 
14/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Triển khai công tác đào tạo trong nước 
năm 2020 

248/TB-TCHC 
25/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức năm 2021 

55/TB-ĐHKTCN 
18/01/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức năm 2022 

47/TB-ĐHKTCN 
15/01/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 

7. H6.06.01.21 

Tổng hợp Bảng đăng ký của các đơn vị về nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Danh sách viên chức, người lao động đăng ký tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 – 
2025 

22/06/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H6.06.01.22 

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
9. H6.06.05.04 

Các Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển 
chuyên môn, nghiệp vụ của GV, NCV 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai 
đoạn 2020 – 2025 

07/12/2020 ĐHKTCN  

 
10. H1.01.01.05 

Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 
2015 

16/QĐ-ĐHKTCN  
27/3/2015  

ĐHKTCN  

 
11. H1.01.01.06 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược năm 
2017 

155/QĐ-ĐHKTCN  
22/4/2017 

ĐHKTCN  

 

12. H1.01.01.07 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung “Tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 
2030 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 
Tầm nhìn của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN  
14/07/2021 

ĐHKTCN  

 
13. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
14. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
16. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H6.06.05.05 

Kế hoạch, hợp đồng, tài liệu, hình ảnh các khóa tập 
huấn cho CB, GV, NV do Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ tổ chức 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
19. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
20. H6.06.01.27 

Tổng hợp các quyết định cử CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
21. H6.06.01.28 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H6.06.01.29 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
23. H6.06.01.30 

Văn bằng của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
24. H6.06.05.07 

Các chứng chỉ của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H6.06.05.08 

CSDL về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
26. H6.06.05.09 

Thống kê CB, GV, NV được đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển chuyên môn  

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
27. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
28. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
29. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
30. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
31. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.6 

1. H6.06.01.02 
Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  

 
2. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
3. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.02.08 

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn, quy định đánh 
giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 

163/TB-ĐHKTCN 
15/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 

169/TB-ĐHKTCN 
25/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi 
đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 
2020 

500/HD-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2019 – 2020 

526/TB-ĐHKTCN 
06/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi 
đua 

427/HD-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2020 – 2021 

470/TB-ĐHKTCN 
24/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 
2022 

502/HD-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại, 
xét thi đua VCNLĐ năm học 2021 – 2022 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H6.06.02.09 

Kế hoạch đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 

147/KH-ĐHKTCN 
29/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 

166/KH-ĐHKTCN 
17/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

497/KH-ĐHKTCN 
30/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

396/KH-ĐHKTCN 
30/5/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

476/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H6.06.04.03 

Biểu mẫu đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
7. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 8. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 

9. H6.06.04.04 

Bảng tổng hợp ý kiến của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tiêu chí đánh 
giá hiệu quả công việc của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
10. H6.06.04.05 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch 
đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
11. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
12. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 13. H6.06.06.01 Thống kê các NCKH, PVCĐ của GV 2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
14. H6.06.04.06 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
15. H6.06.06.02 

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 6* 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H6.06.06.03 

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CB quản lý 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 6* 

 
17. H6.06.04.09 

Tổng hợp CSDL về kết quả đánh giá, phân loại CB, 
GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 18. H6.06.04.10 Hồ sơ năng lực GV 2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
19. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
20. H6.06.04.11 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học năm học 2017 – 2018 và 
phương hướng công tác năm 2018 – 2019 

22/06/2018 ĐHKTCN  

   Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 29/06/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2019 – 2020 

26/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2020 – 2021 

30/06/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2021 – 2022 

28/06/2022 ĐHKTCN  

 
21. H6.06.06.04 

Quy chế thi đua khen thưởng của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN 2* 

 
22. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
23. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
24. H6.06.06.05 

Tổng hợp Biên bản họp xét thi đua hằng quý của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H6.06.06.06 

Trích biên bản họp xét thi đua hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Trích biên bản về việc xét thi đua năm học 2017 – 
2018 

191/BB-ĐHKTCN 
08/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản về việc xét thi đua năm học 2018 – 2019 

214/BB-ĐHKTCN 
02/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản về việc xét thi đua năm học 2019 – 2020 

590/BB-ĐHKTCN 
03/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản xét thi đua năm học 2020 – 2021 

562/BB-ĐHKTCN 
31/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản xét thi đua năm học 2021 – 2022 

692/BB-ĐHKTCN 
25/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
26. H6.06.06.07 

Tổng hợp các quyết định và danh sách CB, GV, NV 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 
27. H6.06.06.08 

Thống kê tập thể Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 
28. H6.06.06.09 

Thống kê cá nhân của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 
29. H6.06.06.10 

Các quyết định cử CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học tập SĐH 
giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
30. H6.06.01.26 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học tập 
SĐH giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
31. H6.06.01.27 

Tổng hợp các quyết định cử CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
32. H6.06.01.28 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
33. H6.06.01.29 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
34. H6.06.01.30 

Văn bằng của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
35. H6.06.05.07 

Các chứng chỉ của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
36. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
37. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
38. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
39. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
6.7 1. H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc đối với GV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN 
20/6/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định chế độ làm việc của GV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

31/QĐ-ĐHKTCN 
22/01/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H6.06.07.01 

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

195/QĐ-ĐHKTCN 
15/5/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu khoa học 
vào luận văn tốt nghiệp cho sinh viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 
14/6/2019 

ĐHKTCN 
 

   Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN  

   Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN  

   Quy trình thực hiện báo cáo khoa học Hình ảnh ĐHKTCN  

 
3. H6.06.02.04 

Thông báo về việc phổ biến Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4. H6.06.07.02 

Thông báo về việc phổ biến Quy định quản lý nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
5. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
6. H6.06.07.03 

Website phòng NCKH: 
http://phongnckh.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
7. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN  

 8. H6.06.07.04 Sổ tay NCKH Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 
9. H6.06.07.05 

Quyết định về việc thành lập Phòng NCKH-HTQT-
DA và điều chỉnh 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc thành lập Phòng NCKH-HTQT-
DA năm 2013 

66/QĐ-ĐHKTCN 
11/4/2013  

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-HTQT-DA 
thành Phòng NCKH-HTQT-TT-PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 
12/10/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định đổi tên Phòng NCKH-HTQT-TT-PC 
thành Phòng QLKH-HTQT năm 2021 

408/QĐ-ĐHKTCN 
13/9/2021 

ĐHKTCN  

 
10. H6.06.07.06 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ Phòng QLKH-
HTQT 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-HTQT-DA 
thành Phòng NCKH-HTQT-TT-PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 
12/10/2019 

ĐHKTCN  



166 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

169/QĐ-ĐHKTCN 
09/4/2021 

ĐHKTCN  

 
11. H6.06.07.07 

Danh sách viên chức Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
12. H6.06.07.08 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QLKH-HTQT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
13. H6.06.07.09 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
QLKH-HTQT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
14. H6.06.07.10 

CSDL về loại hình và khối lượng NCKH của đội 
ngũ GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 15. H6.06.04.10 Hồ sơ năng lực GV, NCV 2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
16. H6.06.07.11 

Tổng hợp Báo cáo của các Khoa về kết quả thực 
hiện NCKH của đội ngũ GV  

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
17. H6.06.07.12 

Thống kê loại hình và khối lượng NCKH của đội 
ngũ GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
19. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
20. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
21. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
22. H6.06.07.13 

Bảng đối sánh kết quả NCKH hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
23. H6.06.06.04 

Quy chế thi đua – khen thưởng của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN  

 
24. H6.06.07.14 

Biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị về 
rà soát loại hình và khối lượng nghiên cứu 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
26. H6.06.07.15 

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2017 – 2018 

09/07/2017 
Phòng 

QLKH-
HTQT 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2018 – 2019 

15/07/2018 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2019 – 2020 

01/07/2019 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2020 – 2021 

03/08/2020 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2021 – 2022 

03/08/2021 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm học 
2022 – 2023 

04/07/2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
27. H6.06.07.16 

Kế hoạch năm học của các Khoa Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
28. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
29. H6.06.01.24 

Tổng hợp kinh phí quyết toán thu chi của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm: 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
30. H6.06.07.17 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch đầu tư của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 
chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo và mua sắm trang 
thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 
30/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 
05/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng hạng mục công trình Cải tạo 

53/QĐ-SXD 
30/3/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

 
  

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 
17/8/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 2020 + 
Tổng hợp đề nghị mua sắm năm 2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 + Kế hoạch sửa 
chữa tài sản năm 2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 
31. H6.06.07.18 

Thống kê các trang thiết bị nghiên cứu mới được 
đầu tư phục vụ NCKH của Trường Đại học Kỹ thuât 
– Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
32. H6.06.07.19 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, sách và giáo trình 
của GV Trường Đại học Kỹ thuât – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
33. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
34. H6.06.07.20 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng QLKH-HTQT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

29/06/2018 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

24/06/2019 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng hoạt động năm học 2020 – 2021 

03/08/2020 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng hoạt động năm học 2021 – 2022 

11/07/2021 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng hoạt động năm học 2022 – 2023 

05/07/2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
35. H6.06.07.21 

Các Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
36. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 37. H6.06.07.22 Tổng hợp các hình thức khen thưởng các cấp 2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 7 

      

Tiêu chí 
7.1 

1. H1.01.01.04 
Đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN 1* 

 
2. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

1* 

 
3. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
5. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 6. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 – 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 
18/6/2012 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H7.07.01.01 

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn 
nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 

6639/QĐ-BGDĐT  
29/12/2011 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 

  

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội 
ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các CSGD đại học 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 
và đào tạo giai đoạn 2019-2030 

89/QĐ-TTg 
18/01/2019 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 

 
8. H7.07.01.02 

Tổng hợp Văn bản hướng dẫn công tác quy hoạch 
của Thành ủy, Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính 
Đảng 

2018 – 2022 ĐHKTCN   

 
9. H6.06.01.04 

Kế hoach, các văn bản hướng dẫn về công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại 
Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 09/09/2016 của Ban 
Thường vụ Thành ủy 

07-HD/TU 
19/3/2018 

TU  

 
  

Công văn về rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 
những năm tiếp theo 

2546-CV/BTCTU 
23/01/2019 

BTCTU  

 
  Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 

121-
HD/ĐUĐHKTCN 

25/5/2022 
ĐHKTCN  

 
10. H6.06.03.07 

Tổng hợp Báo cáo đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực 
của mỗi đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H6.06.03.02 Luật viên chức  

58/2010/QH12  
15/01/2010 

Quốc hội  

 
12. H6.06.03.03 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức của Bộ Nội vụ 

03/NĐHN-BNV  
21/5/2019 

Bộ Nội vụ  

 
13. H6.06.01.12 

Kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 

72/KH-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

145/KH-ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

570/KH-ĐHKTCN 
23/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

26/KH-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

44/KH-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
14. H7.07.01.03 

Các Kế hoạch quy hoạch nhân sự Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 
15. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H6.06.01.09 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 
khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  
25/3/2019 

ĐHKTCN 2* 

 
17. H6.06.01.06 

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch thực hiện công 
tác quy hoạch nhân lực của Trường giai đoạn 2015 – 
2020  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 18. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
19. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 20. H6.06.01.07 
Quyết định ban hành danh sách quy hoạch nhân lực 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nguồn quy hoạch 
Trưởng, Phó khoa, phòng, bộ môn Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020 – 
2025 

351/QĐ-ĐHKTCN 
18/8/2020 

ĐHKTCN  

 
21. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
22. H6.06.03.04 

website Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http:/ptchc.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

23. H7.07.01.04 
Thông báo về việc phổ biến xây dựng Đề án vị trí 
việc làm của đơn vị thuộc Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

913/KH-ĐHKTCN 
23/9/2022 

944/HD-ĐHKTCN 
29/9/2022 

ĐHKTCN  

 
24. H7.07.01.05 

Tổng hợp Biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các 
đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ về công tác quy hoạch 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H6.06.01.08 

Thông báo về việc phổ biến Đề án vị trí việc làm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

309/TB-ĐHKTCN 
20/4/2020 

ĐHKTCN  

 26. H7.07.01.06 Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ NV 2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 27. H6.06.05.09 
Thống kê CB, GV, NV được đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển chuyên môn  

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
28. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
29. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
30. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
31. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
32. H5.05.03.10 

Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2018 

20/01/2018 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2019 

28/01/2019 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2020 

16/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2021 

27/02/2021 ĐHKTCN  

 
  

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 
năm 2022 

26/01/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
33. H5.05.03.11 

Tổng hợp Biên bản diễn đàn đối thoại giữa BGH với 
sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

 
34. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 – 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

Tiêu chí 
7.2 

1. H6.06.03.01 
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

418/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2016 

ĐHKTCN 1* 

 
2. H6.06.01.12 

Kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 

72/KH-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

145/KH-ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

570/KH-ĐHKTCN 
23/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

26/KH-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

44/KH-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
3. H6.06.01.17 

Tổng hợp Thông báo Kế hoạch tuyển dụng hằng 
năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2018 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

72a/TB-ĐHKTCN 
26/3/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

145a/TB-
ĐHKTCN 
29/5/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2020 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

591/TB-ĐHKTCN 
27/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2021 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/TB-ĐHKTCN 
11/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2022 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

49/TB-ĐHKTCN 
16/01/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
5. H6.06.03.04 

website Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http:/ptchc.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 

6. H6.06.03.05 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, 
thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

470/QĐ-ĐHKTCN  
09/11/2018 

ĐHKTCN  

 
7. H6.06.01.05 

Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
9. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
10. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

 

 
11. H7.07.02.01 

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
nhiệm kỳ 2020-2025 

98-
BC/ĐUĐHKTCN 

29/05/2020 

Đảng ủy 
ĐHKTCN 

 

 
12. H6.06.03.07 

Tổng hợp Báo cáo đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực 
của mỗi đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
13. H6.06.01.14 

Danh sách cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ được bổ nhiệm trong giai đoạn 2018 
– 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
14. H6.06.01.15 

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ trong giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
15. H6.06.03.02 Luật viên chức  

58/2010/QH12  
15/01/2010 

Quốc hội  

 16. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 – 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 
18/6/2012 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  

 
17. H6.06.03.03 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức của Bộ Nội vụ 

03/NĐHN-BNV  
21/5/2019 

Bộ Nội vụ  

 
18. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
19. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

20. H6.06.03.08 

Thông báo Quyết định ban hành Quy định Tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 
chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

281/TB-ĐHKTCN  
14/11/2018 

ĐHKTCN  

 
21. H6.06.03.09 

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đến các 
đơn vị  

01/TB-ĐHKTCN 
 03/01/2017 

ĐHKTCN  

 22. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
23. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
24. H6.06.03.10 

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(HRM) 

Hình ảnh ĐHKTCN  

Tiêu chí 
7.3 

1. H6.06.01.05 
Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
2. H6.06.01.09 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 
khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

131/QĐ-ĐHKTCN  
25/3/2019 

ĐHKTCN  

 
3. H6.06.01.08 

Thông báo về việc phổ biến Đề án vị trí việc làm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

309/TB-ĐHKTCN 
20/4/2020 

ĐHKTCN  

 4. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 5. H2.02.02.04 
Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
6. H6.06.04.01 

Các Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
7. H6.06.01.04 

Kế hoach, các văn bản hướng dẫn về công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại 
Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 09/09/2016 của Ban 
Thường vụ Thành ủy 

07-HD/TU 
19/3/2018 

TU  

 
  

Công văn về rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 
những năm tiếp theo 

2546-CV/BTCTU 
23/01/2019 

BTCTU  

 
  Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 

121-
HD/ĐUĐHKTCN 

25/5/2022 
ĐHKTCN  

 
8. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
9. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
10. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
11. H6.06.02.09 

Kế hoạch đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 

147/KH-ĐHKTCN 
29/6/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 

166/KH-ĐHKTCN 
17/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

497/KH-ĐHKTCN 
30/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

396/KH-ĐHKTCN 
30/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

476/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
12. H6.06.04.03 

Biểu mẫu đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 

13. H6.06.04.04 

Bảng tổng hợp ý kiến của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tiêu chí đánh 
giá hiệu quả công việc của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
14. H6.06.04.05 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch 
đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
15. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
16. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H6.06.04.06 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H6.06.04.07 

Thông báo về việc phổ biến kết quả đánh giá, phân 
loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 19. H6.06.04.08 
Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến kết quả đánh 
giá, phân loại CB quản lý Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
20. H6.06.04.09 

Tổng hợp CSDL về kết quả đánh giá, phân loại CB, 
GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

2018 – 2022   

 
21. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
22. H6.06.04.11 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học năm học 2017 – 2018 và 
phương hướng công tác năm 2018 – 2019 

22/06/2018 ĐHKTCN  

   Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 29/06/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2019 – 2020 

26/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2020 – 2021 

30/06/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2021 – 2022 

28/06/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
7.4 

1. H1.01.01.04 
Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
2. H6.06.01.11 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, giai đoạn 
2011 – 2020” 

1605/QĐ-UBND  
04/7/2012 

UBND 
TPCT 

 

 
3. H6.06.05.01 

Tổng hợp Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, 
NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2018 

215/TB-ĐHKTCN 
09/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng viên 
chức năm 2019 

257/TB-ĐHKTCN 
25/10/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2020 

299/TB-ĐHKTCN 
24/10/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2021 

790/TB-ĐHKTCN 
14/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng năm 2022 

800/TB-ĐHKTCN 
04/10/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo sau đại 
học năm 2023 

1000/TB-
ĐHKTCN 
17/10/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.05.02 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, NV 
hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 
2018 

21/KH-ĐHKTCN 
25/01/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 
2019 

07/KH-ĐHKTCN 
10/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2020 

214/KH-TCHC 
09/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2021 

18/KH-ĐHKTCN 
06/01/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022 

30/KH-ĐHKTCN 
10/01/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H6.06.05.03 

Thông báo biến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ CB, GV, NV hằng năm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 
chức năm 2018 

25a/TB-ĐHKTCN 
02/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên 
chức năm 2019 

07a/TB-ĐHKTCN 
14/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Triển khai công tác đào tạo trong nước 
năm 2020 

248/TB-TCHC 
25/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức năm 2021 

55/TB-ĐHKTCN 
18/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức năm 2022 

47/TB-ĐHKTCN 
15/01/2022 

ĐHKTCN  

 

6. H6.06.01.21 

Tổng hợp Bảng đăng ký của các đơn vị về nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Danh sách viên chức, người lao động đăng ký tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 – 
2025 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
7. H6.06.01.22 

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển chuyên môn đội ngũ CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
9. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
10. H1.01.01.05 

Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 
2015 

16/QĐ-ĐHKTCN  
27/3/2015  

ĐHKTCN  

 
11. H1.01.01.06 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược năm 
2017 

155/QĐ-ĐHKTCN  
22/4/2017 

ĐHKTCN  

 

12. H1.01.01.07 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung “Tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 
2030 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

18/QĐ-ĐHKTCN  
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, 
Tầm nhìn của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

331/QĐ-ĐHKTCN  
14/07/2021 

ĐHKTCN  

 
13. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
14. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
15. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 16. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H6.06.05.05 

Kế hoạch, hợp đồng, tài liệu, hình ảnh các khóa tập 
huấn cho CB, GV, NV do Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ tổ chức 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
19. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
20. H6.06.01.27 

Tổng hợp các quyết định cử CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
21. H6.06.01.29 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 22. H6.06.01.30 
Văn bằng của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
23. H6.06.05.08 

CSDL về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ 
CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
24. H6.06.05.09 

Thống kê CB, GV, NV được đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển chuyên môn  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
26. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
7.5 

1. H6.06.01.02 
Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  

 
2. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
3. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.02.08 

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn, quy định đánh 
giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 

163/TB-ĐHKTCN 
15/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 

169/TB-ĐHKTCN 
25/6/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi 
đua, khen thưởng của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 
2020 

500/HD-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2019 – 2020 

526/TB-ĐHKTCN 
06/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi 
đua 

427/HD-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức và người lao động năm học 
2020 – 2021 

470/TB-ĐHKTCN 
24/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua công 
chức, viên chức và người lao động năm học 2021 – 
2022 

502/HD-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại, 
xét thi đua VCNLĐ năm học 2021 – 2022 của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

503/TB-ĐHKTCN 
19/5/2022 

ĐHKTCN  

 5. H6.06.02.09 
Kế hoạch đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 

147/KH-ĐHKTCN 
29/6/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 

166/KH-ĐHKTCN 
17/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

497/KH-ĐHKTCN 
30/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

396/KH-ĐHKTCN 
30/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

476/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H6.06.04.03 

Biểu mẫu đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 7. H6.06.01.05 
Tổng hợp Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2017 

161/ĐA-ĐHKTCN 
28/07/2017 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2020 

271/ĐA-ĐHKTCN 
31/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  Đề án vị trí việc làm năm 2021 

188/ĐA-ĐHKTCN 
12/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Đề án sắp xếp, kiện toàn trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

594/ĐA-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 8. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 9. H6.06.04.04 
Bảng tổng hợp ý kiến của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tiêu chí đánh 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

giá hiệu quả công việc của CB, GV, NV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

 
10. H6.06.04.05 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch 
đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
11. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
12. H6.06.02.11 

Kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H6.06.04.06 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
14. H6.06.06.02 

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CB, GV, NV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2017 – 2018 

219/TB-ĐHKTCN 
02/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại CB, CC, 
VC năm học 2018 – 2019 

252/TB-ĐHKTCN 
10/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 

588/TB-TCHC 
31/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 

578/TB-TCHC 
05/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 

33/TB-TCHC 
20/7/2022 

ĐHKTCN  

 
15. H6.06.04.08 

Tổng hợp Thông báo về việc phổ biến kết quả đánh 
giá, phân loại CB quản lý Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 16. H6.06.04.09 
Tổng hợp CSDL về kết quả đánh giá, phân loại CB, 
GV, NV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
17. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
18. H6.06.04.11 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học năm học 2017 – 2018 và 
phương hướng công tác năm 2018 – 2019 

22/06/2018 ĐHKTCN  

   Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 29/06/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2019 – 2020 

26/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2020 – 2021 

30/06/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TC-HC năm 
2021 – 2022 

28/06/2022 ĐHKTCN  

 
19. H6.06.06.04 

Quy chế thi đua khen thưởng của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

607/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2019 

ĐHKTCN 2* 

 
20. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
21. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
22. H6.06.06.05 

Tổng hợp Biên bản họp xét thi đua hằng quý của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
23. H6.06.06.06 

Trích biên bản họp xét thi đua hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Trích biên bản về việc xét thi đua năm học 2017 – 
2018 

191/BB-ĐHKTCN 
08/8/2018 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản về việc xét thi đua năm học 2018 – 2019 

214/BB-ĐHKTCN 
02/8/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
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chú 

 
  Biên bản về việc xét thi đua năm học 2019 – 2020 

590/BB-ĐHKTCN 
03/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản xét thi đua năm học 2020 – 2021 

562/BB-ĐHKTCN 
31/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Biên bản xét thi đua năm học 2021 – 2022 

692/BB-ĐHKTCN 
25/7/2022 

ĐHKTCN  

 
24. H6.06.06.07 

Tổng hợp các quyết định và danh sách CB, GV, NV 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
25. H6.06.06.08 

Thống kê tập thể Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
26. H6.06.06.09 

Thống kê cá nhân của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ được khen thưởng các cấp 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
27. H6.06.06.10 

Các quyết định cử CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học tập SĐH 
giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
28. H6.06.01.26 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học tập 
SĐH giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
29. H6.06.01.27 

Tổng hợp các quyết định cử CB, GV, NV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
30. H6.06.01.28 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
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chú 

 
31. H6.06.01.29 

Tổng hợp danh sách CB, GV, NV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
32. H6.06.01.30 

Văn bằng của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
33. H6.06.05.07 

Các chứng chỉ của CB, GV, NV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
34. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
35. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Tiêu 
chuẩn 8 

      

Tiêu chí 
8.1 

1. H4.04.01.04 
Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 2. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
3. H3.03.01.01 

Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
4. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
5. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
6. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 7. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
8. H8.08.01.01 

Các Quyết định thành lập HĐTS hằng năm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2018 

469/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2019 

515/QĐ-ĐHKTCN 
01/12/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2020 

576/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2021 

606/QĐ-ĐHKTCN 
21/12/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2022 

21/QĐ-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
9. H8.08.01.02 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2018 

497/QĐ-ĐHKTCN 
24/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2020 

539/QĐ-ĐHKTCN 
20/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2022 

375/QĐ-ĐHKTCN 
25/5/2022 

ĐHKTCN  

 10. H8.08.01.03 
Các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT 

2018 – 2022 
Bộ 

GD&ĐT 
 

 
11. H8.08.01.04 

Tổng hợp Biên bản họp của HĐTS về xây dựng, 
điều chỉnh đề án tuyển sinh giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
12. H5.05.03.03 

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

   Đề án tuyển sinh năm 2018 30/3/20218 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 08/3/2019 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2020 09/9/2020 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

   Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN  

 
13. H8.08.01.05 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính sách học 
bổng, ưu đãi học phí của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
14. H8.08.01.06 

Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện quảng 
cáo trên Đài truyền hình 

312a/QĐ-
ĐHKTCN  
31/07/2018 

ĐHKTCN 3* 

 
15. H8.08.01.07 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng nghiệp, 
tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
16. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
17. H8.08.01.08 

Kế hoạch tuyển sinh đại học hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 

366/KH-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 

1040/KH-
ĐHKTCN 
21/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 

1319/KH-
ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
(điều chỉnh) 

616/KH-ĐHKTCN 
21/6/2022 

ĐHKTCN  

 
18. H2.02.02.04 

Biên bản họp của các đơn vị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
19. H8.08.01.09 

Các quyết định thành lập Ban tư vấn tuyển sinh đại 
học chính quy của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Tư vấn tuyển sinh đại học 
chính quy năm 2020 

627/QĐ-HĐTS 
24/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Truyền thông và Tư vấn 
tuyển sinh năm 2021 

22/QĐ-ĐHKTCN 
11/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban Truyền thông, tư vấn và 
hướng nghiệp tuyển sinh năm 2022 

23/QĐ-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN  

 
20. H8.08.01.10 

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học chính quy của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông qua 
Internet phục vụ cho tuyển sinh chính quy năm 2020 

206/KH-ĐHKTCN 
12/3/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – 
hướng nghiệp 2020 

422/KH-ĐHKTCN 
04/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tham gia chương trình Tư vấn – Hướng 
nghiệp tuyển sinh năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào 
tạo Vĩnh Long tổ chức 

447/KH-ĐHKTCN 
10/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch Tư vấn và hướng nghiệp tuyển sinh năm 
2021 

931/KH-ĐHKTCN 
23/11/2020 

ĐHKTCN  



218 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – 
hướng nghiệp 2021 

932/KH-ĐHKTCN 
24/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tham gia chương trình Tư vấn – Hướng 
nghiệp tuyển sinh năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào 
tạo Vĩnh Long tổ chức 

211/KH-ĐHKTCN 
22/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông qua 
Internet phục vụ cho tuyển sinh chính quy năm 2021 

240/KH-ĐHKTCN 
29/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông qua không 
gian mạng phục vụ cho tuyển sinh chính quy 2022 

224/KH-ĐHKTCN 
03/3/3022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tham gia chương trình Tư vấn – Hướng 
nghiệp tuyển sinh năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào 
tạo Vĩnh Long tổ chức 

229/KH-ĐHKTCN 
04/3/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – 
hướng nghiệp 2022 

235/KH-ĐHKTCN 
07/3/2022 

ĐHKTCN  

 
21. H8.08.01.11 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http://tuyensinh.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 
22. H8.08.01.12 

Facebook Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
23. H8.08.01.13 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
24. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
25. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
26. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
27. H5.05.03.07 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 

57a/BC-ĐHKTCN 
21/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 

82/BC-ĐHKTCN 
22/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 

77/BC-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 

1003/BC-
ĐHKTCN 
09/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

1309a/BC-
ĐHKTCN 
30/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 

1221/BC-
ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
28. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
29. H8.08.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Phòng 
CTCT & QLSV 

20/08/2018 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Phòng 
CTCT & QLSV 

17/06/2019 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Phòng 
CTCT & QLSV 

25/09/2020 
Phòng 

CTCT&QL
SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Phòng 
CTCT & QLSV 

19/07/2021 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Phòng 
CTCT & QLSV 

20/07/2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
30. H8.08.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 Phòng ĐT  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

23/07/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

22/06/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 
2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 
2023 

01/07/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
31. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
32. H8.08.01.16 

Báo cáo phân tích và dự báo nhân lực ngành nghề 
đào tạo của Trường 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

Tiêu chí 
8.2 

1. H8.08.01.01 
Các Quyết định thành lập HĐTS hằng năm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2018 

469/QĐ-ĐHKTCN 
12/12/2017 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2019 

515/QĐ-ĐHKTCN 
01/12/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2020 

576/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2019 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2021 

606/QĐ-ĐHKTCN 
21/12/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định thành lập HĐTS đại học hệ chính quy 
năm 2022 

21/QĐ-ĐHKTCN 
14/01/2022 

ĐHKTCN 
 

 
2. H8.08.01.04 

Tổng hợp Biên bản họp của HĐTS về xây dựng, 
điều chỉnh đề án tuyển sinh giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
3. H8.08.02.01 

Các Biên bản họp của HĐTS về xác định điểm 
chuẩn xét tuyển giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
4. H8.08.01.03 

Các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT 

2018 – 2022 
Bộ 

GD&ĐT 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
5. H5.05.03.07 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 

57a/BC-ĐHKTCN 
21/10/2017 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 

82/BC-ĐHKTCN 
22/11/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 

77/BC-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 

1003/BC-
ĐHKTCN 
09/12/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

1309a/BC-
ĐHKTCN 
30/12/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 

1221/BC-
ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN 
 

 
6. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN 
 

 
7. H2.08.02.02 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh hằng 
năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
8. H5.05.03.03 

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
1* 

   Đề án tuyển sinh năm 2018 30/3/20218 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 08/3/2019 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2020 09/9/2020 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2021 08/9/2021 ĐHKTCN  

   Đề án tuyển sinh năm 2022 22/6/2022 ĐHKTCN  

 
9. H8.08.01.08 

Kế hoạch tuyển sinh đại học hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 

366/KH-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 

1040/KH-
ĐHKTCN 
21/12/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 

1319/KH-
ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 
(điều chỉnh) 

616/KH-ĐHKTCN 
21/6/2022 

ĐHKTCN 
 

 
10. H5.05.03.02 

Tổng hợp các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

Hình ảnh ĐHKTCN 
 

 
11. H8.08.01.11 

Website Tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ: http://tuyensinh.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN 
 

 
12. H8.08.02.03 

Thống kê đội ngũ CB, GV hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 
 

 
13. H8.08.02.04 

Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 

 

 
14. H8.08.02.05 

Các Báo cáo kết quả tuyển sinh hằng năm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 

2* 3* 

 
15. H8.08.02.06 

Bảng thống kê các hình thức xét tuyển, tổ hợp xét 
tuyển đai học từ năm 2015 đến năm 2019 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 

 

 
16. H8.08.02.07 

Thống kê số liệu tuyển sinh hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 

 

 
17. H8.08.02.08 

CSDL về công tác tuyển sinh của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
18. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 
19. H8.08.02.09 

Tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan về công 
tác tuyển sinh và nhập học 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
20. H8.08.01.16 

Báo cáo phân tích và dự báo nhân lực ngành nghề 
đào tạo của Trường 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 5* 

Tiếu chí 
8.3 

1. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN 2* 

 
2. H6.06.02.05 

Tổng hợp biên bản dự giờ của các Khoa Trường Đại 
học Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
3. H6.06.02.06 

Tổng hợp Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

625/QĐ-ĐHKTCN 
24/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2019 – 2020 

590/QĐ-ĐHKTCN 
04/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2020 – 2021 

521/QĐ-ĐHKTCN 
18/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra/Kiểm tra tuyển 
sinh năm 2021 

336/QĐ-ĐHKTCN 
27/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra năm 
học 2021 – 2022 

535/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra dạy – học năm học 
2022 – 2023 

623/QĐ-ĐHKTCN 
31/8/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định bổ sung thành viên Tổ kiểm tra dạy – 
học năm học 2022 – 2023 

706/QĐ-ĐHKTCN 
04/10/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H6.06.02.07 

Sổ theo dõi giảng dạy của Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
5. H8.08.03.01 

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác 
phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học tại Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

64/QĐ-ĐHKTCN  
21/02/2020 

ĐHKTCN  

 
6. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
7. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
8. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
9. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
10. H8.08.03.04 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của BCN 
Khoa Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung 
năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ (Ban Chủ nhiệm khoa) 

131/QĐ-ĐHKTCN 
25/3/2019 

ĐHKTCN  

 
11. H8.08.03.05 

Bản phân công nhiệm vụ của BCN Khoa Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
12. H8.08.03.06 

Quy định về công tác CVHT của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  
07/101/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
13. H8.08.03.07 

Tổng hợp CSDL về kết quả học tập của người học 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 3* 

 
14. H8.08.03.08 

Tổng hợp CSDL về kết quả rèn luyện của người học 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 3* 

 
15. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
16. H5.05.02.03 

Thông báo về việc phổ biến Quy định đào tạo trình 
độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh    

 
17. H8.08.03.09 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN  
20/01/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
18. H5.05.01.06 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức thi, 
kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần 
– hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
19. H3.03.01.13 

Biên bản họp của Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2019 

01/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
đã được rà soát, cập nhập năm 2019 

03/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2020 

02/2020 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2020 

03/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc triển khai kế 
hoạch rà soát, cập nhật CTĐT năm 2022 

02/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Biên bản họp Khoa KTXD về việc đánh giá CTĐT 
được rà soát, cập nhật năm 2022 

03/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
20. H5.05.03.08 

Tổng hợp biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các 
đơn vị về công tác đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
21. H8.08.03.10 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Công ty ASC để 
thiết kế phần mềm quản lý đào tạo của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
22. H8.08.03.11 

Các Biểu mẫu quản lý đào tạo của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
23. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
24. H8.08.03.12 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh về hội nghị tập huấn 
công tác CVHT 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
25. H8.08.03.13 

Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 
thông tin điện tử của Trường 

255/QĐ-ĐHKTCN  
01/07/2017 

ĐHKTCN  

 
26. H8.08.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
4* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

23/07/2018 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

22/06/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 
2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 
2023 

01/07/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
27. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
4* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

Tiêu chí 
8.4 

1. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
2. H3.03.01.01 

Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  



233 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
3. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
4. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
1* 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
5. H8.08.04.01 Nghị quyết tháng 4/2018 của Đảng ủy Trường 

51-
NQ/ĐUĐHKTCN 

12/4/2018  
ĐHKTCN  

 
6. H8.08.04.02 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản lý sinh 
viên thành Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh 
viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  
20/4/2018 

ĐHKTCN  

 
7. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 Phòng 
CTCT&QL

SV 
1* 

 
8. H8.08.04.03 

Bản mô tả vị trí việc làm Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 Phòng 
CTCT&QL

SV 
1* 

 
9. H8.08.04.04 

Các Quyết định thành lập các Khoa của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
10. H8.08.03.06 

Quy định về công tác CVHT của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  
07/101/2021 

ĐHKTCN 2* 

 
11. H8.08.04.05 

Các Quyết định phân công và danh sách CVHT của 
Trường dại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
12. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H8.08.04.06 

Các Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2017 – 2018 

20/08/2017 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2018 – 2019 

26/08/2018 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2019 – 2020 

01/07/2019 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2020 – 2021 

01/07/2020 
Phòng 

CTCT&QL
SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2021 – 2022 

10/07/2021 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2022 – 2023 

16/08/2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
14. H8.08.04.07 

Các Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018 

24/KH-CĐCS 
03/8/2017 

CĐCS  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019 

36/KH-CĐCS 
10/8/2018 

CĐCS  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2019 – 2020 

25/KH-CĐCS 
31/5/2019 

CĐCS  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2020 – 2021 

34/KH-CĐCS 
31/7/2020 

CĐCS  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2021 – 2022 

25/KH-CĐCS 
16/7/2021 

CĐCS  

 
  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2022 – 2023 

32/KH-CĐCS 
09/7/2022 

CĐCS  

 
  Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018 

32/BC-CĐCS 
14/7/2018 

CĐCS  

 
  Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2018 – 2019 

27/BC-CĐCS 
24/6/2019 

CĐCS  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 

19/BC-CĐCS 
15/7/2020 

CĐCS  

 
  Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021 

23/BC-CĐCS 
14/7/2021 

CĐCS  

 
  Báo cáo hoạt động Công đoàn năm học 2021 – 2022 

30/BC-CĐCS 
21/6/2022 

CĐCS  

 
15. H8.08.04.08 

Các Chương trình công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2017 – 2018 

20-CTr/ĐTN 
21/8/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2018 – 2019 

151-CTr/ĐTN 
10/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2019 – 2020 

23-CTr/ĐTN 
19/10/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2020 – 2021 

23-CTr/ĐTN 
01/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2021 – 2022 

418-CTr/ĐTN 
01/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2022 – 2023 

32-CTr/ĐTN 
20/10/2022 

ĐHKTCN  

 16. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
17. H8.08.04.09 

Tổng hợp Kế hoạch triển khai các hoạt động phục 
vụ và hỗ trợ cộng đồng của các đơn vị Trường Đại 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

 
18. H8.08.04.10 

Tổng hợp kế hoạch tham quan thực tế của SV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
19. H8.08.04.11 

Tổng hợp các hoạt động CLB, nhóm nghiên cứu, 
ngoại khóa 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
20. H8.08.04.12 

Tổng hợp các hoạt động của Đoàn Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐTN  

 
  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm học 2017 – 2018 

82-BC/ĐTN 
04/6/2018 

ĐTN  

 
  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm học 2018 – 2019 

192-BC/ĐTN 
01/7/2019 

ĐTN  

 
  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm học 2019 – 2020 

146-BC/ĐTN 
28/6/2020 

ĐTN  

 
  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm học 2020 – 2021 

2710BC/ĐTN 
21/5/2021 

ĐTN  

 
21. H8.08.04.13 

Hình ảnh triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 
cộng đồng của các đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H6.06.01.25 

Tổng hợp Báo cáo thu chi tài chính Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
23. H8.08.04.14 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các hoạt động phục vụ, 
hỗ trợ người học của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
24. H8.08.04.15 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các hoạt động phục vụ, 
hỗ trợ người học của Đoàn Thanh niên Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần thơ 

2018 – 2022 
Đoàn TN 
ĐHKTCN 

 

 
25. H8.08.04.16 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các hoạt động phục vụ, 
hỗ trợ người học của Hội SV, Câu lạc bộ SV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đoàn TN 
ĐHKTCN 

 

 
26. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
27. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
28. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
29. H8.08.04.17 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về hoạt động tư 
vấn, hỗ trợ việc làm 

2018 – 2022 ĐHKTCN 5* 

 
30. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
31. H8.08.04.18 

CSDL tình hình việc làm SV tốt nghiệp của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
32. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
33. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
34. H2.02.03.06 

Tổng hợp Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ chức diễn 
đàn đối thoại hằng năm giữa BGH với SV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2017 – 2018 

223a/KH-
ĐHKTCN 
17/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám 
hiệu và sinh viên năm học 2018 – 2019 

79/KH-ĐHKTCN 
01/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2019 – 2020 

408/KH-ĐHKTCN 
29/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
đối thoại sinh viên năm học 2020 – 2021 

365/KH-ĐHKTCN 
20/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám hiệu và 
sinh viên năm học 2021 – 2022 

582/KH-ĐHKTCN 
08/6/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
8.5 

1. H6.06.01.02 
Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật Công – nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  

 
2. H8.08.05.01 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
3. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
4. H8.08.04.02 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản lý sinh 
viên thành Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh 
viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  
20/4/2018 

ĐHKTCN  

 
5. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
6. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
7. H8.08.05.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2018 

01/02/2018 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2019 

03/02/2019 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2020 

02/03/2020 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2021 

02/02/2021 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2022 

24/01/2022 
Phòng QT-

TB 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
8. H8.08.05.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng QT-
TB Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

03/QTTB  
05/01/2015 

ĐHKTCN  

 
9. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
10. H8.08.05.04 

Các Bảng phân công trực của Bảo vệ Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 11. H8.08.05.05 Sơ đồ khu làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm Hình ảnh ĐHKTCN 1* 

 
12. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
13. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 
14. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 15. H8.08.05.06 Hồ sơ Dự án xây nhà 01 trệt 06 lầu 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
16. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  

 
17. H8.08.05.08 

Các Kế hoạch năm học của Phòng QT-TB Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 18. H8.08.05.09 Các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 19. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
20. H8.08.05.10 

Hợp đồng vệ sinh môi trường của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với các công ty 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
21. H8.08.05.11 

Hợp đồng lắp đặt camera tại Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
22. H8.08.05.12 

Hợp đồng lắp đặt, bảo trì hệ thống PCCC tại Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 23. H8.08.05.13 Biên bản nghiệm thu PCCC 2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
24. H8.08.05.14 

Bản phân công nhiệm vụ của Bộ phận y tế Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 25. H8.08.05.15 Thống kê dữ liệu về y tế học đường 2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
26. H8.08.05.16 

Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tham gia các 
khóa tập huấn của Bộ phận y tế Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 

27. H8.08.05.17 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí về đầu tư cho môi 
trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận 
của những người có nhu cầu đặc biệt của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 

ĐHKTCN  

 
28. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
29. H8.08.05.19 

Văn bản ký cam kết giữa Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ với công an Phường An Hòa để 
tăng cường hỗ trợ an ninh, trật tự 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 

30. H8.08.05.20 

Báo cáo về việc đầu tư cho môi trường, sức khỏe, an 
toàn của người học và khả năng tiếp cận của những 
người có nhu cầu đặc biệt của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 

ĐHKTCN  

 
31. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
32. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
33. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
34. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
35. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 9 

      

Tiêu chí 
9.1 

1. H6.06.01.02 
Quyết định thành lập Phòng QT-TB Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
2. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
3. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 4. H9.09.01.01 Thống kê danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị 2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

   Thống kê danh mục cơ sở vật chất năm 2018 19/03/2019 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục cơ sở vật chất năm 2019 06/01/2020 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục trang thiết bị năm 2019 06/01/2020 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục cơ sở vật chất năm 2020 27/01/2021 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục trang thiết bị năm 2020 26/01/2021 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục cơ sở vật chất năm 2021 22/02/2022 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục trang thiết bị năm 2021 22/02/2022 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục cơ sở vật chất năm 2022 01/04/2022 ĐHKTCN  

   Thống kê danh mục trang thiết bị năm 2022 01/04/2022 ĐHKTCN  

 5. H9.09.01.02 
Thống kê diện tích phòng làm việc, phòng học và 
các phòng chức năng 

2018 – 2022 
Phòng QT-

TB 
4* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thống kê diện tích phòng làm việc, phòng học và 
các phòng chức năng năm 2021 

31/12/2021 
Phòng QT-

TB 
 

 
6. H9.09.01.03 

Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các 
phòng chức năng 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
7. H9.09.01.04 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản tài sản trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần thơ 

11A/QĐ-
ĐHKTCN  
01/11/2015 

ĐHKTCN  

 
8. H9.09.01.05 

Các Báo cáo thanh tra, kiểm tra về CSVC của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
9. H9.09.01.06 

Các Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

01/QĐ-ĐHTKTCN 
03/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2019 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

631/QĐ-ĐHKTCN 
24/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

599/QĐ-ĐHKTCN 
16/12/20220 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
29/12/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dung cụ 
năm 2021 

1302/KH-
ĐHKTCN 
29/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

851/QĐ-ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dung cụ 
năm 2022 

1225/KH-
ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN  

 
10. H9.09.01.07 

Các Biên bản kiểm kê hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
11. H9.09.01.08 

Sổ theo dõi sử dụng phòng thực hành, phòng máy 
tính, mượn và trả trang thiết bị của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 2* 

   Sổ theo dõi mượn và trả trang thiết bị  ĐHKTCN  

   Sổ theo dõi sử dụng phòng máy tính  ĐHKTCN  

   Sổ theo dõi sử dụng phòng thực hành  ĐHKTCN  

 
12. H9.09.01.09 

Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị 
phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

10/10/2018 
ĐHKTCN 2* 

 
13. H9.09.01.10 

Thông báo về việc phổ biến số điện thoại nóng của 
nhân viên phục vụ CSVC, trang thiết bị của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
14. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
15. H9.09.01.11 

Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

 16. H5.05.01.14 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
17. H9.09.01.12 

Các Báo cáo tổng kết năm học của Phòng QT-TB 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết của Phòng QT-TB năm học 2017 – 
2018  

06/08/2018 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Báo cáo tổng kết của Phòng QT-TB năm học 2018 – 
2019 

18/06/2019 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Báo cáo tổng kết của Phòng QT-TB năm học 2019- 
2020 

01/07/2020 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Báo cáo tổng kết của Phòng QT-TB năm học 2020 – 
2021 

02/08/2021 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Báo cáo tổng kết của Phòng QT-TB năm học 2021 – 
2022 

12/01/2023 
Phòng QT-

TB 
 

 
18. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

19. H9.09.01.13 

Thông báo về việc xây dựng KH về CSVC của 
Trường Đại học Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2020-2025 và KH trung hạn về CSVC 2020-
2022  

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
20. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  

 
21. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 3* 

 22. H9.09.01.14 
Thông báo công khai dự toán thu chi hằng năm của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

2018 – 2022 
ĐHKTCN 3* 

 
23. H9.09.01.15 

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2018 

01/02/2018 ĐHKTCN  

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2019 

04/03/2019 ĐHKTCN  

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 
24. H9.09.01.16 

Thống kê CSVC được cải tạo, nâng cấp của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

Tiêu chí 
9.2 

1. H9.09.02.01 Quyết định thành lập Bộ phận thư viện  2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
2. H9.09.02.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Thư 
viện Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
3. H9.09.02.03 

Bản phân công nhiệm vụ của Thư viện Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 Phòng 
QLKH-
HTQT 

 

 4. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H9.09.02.04 

Sơ đồ bố trí Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
6. H9.09.02.05 

Thống kê CSVC và diện tích của Thư viện Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
7. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
8. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 
9. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
10. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
11. H9.09.02.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và 
hoạt động của Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

441/QĐ-ĐHKTCN  
23/09/2019 

ĐHKTCN 4* 

 
12. H9.09.02.07 

Thông báo về việc phổ biến Quy định tổ chức và 
hoạt động của Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

25/09/2019 TT.TH-TN 4* 

 
13. H9.09.02.08 

Quy trình mượn – trả sách của Thư viện Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
14. H9.09.02.09 

Quy trình kiểm kê tài liệu định kỳ của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
15. H9.09.02.10 

Kế hoạch kiểm kê nguồn tài liệu tại Thư viện 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
16. H9.09.02.11 

Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu học tập hằng năm 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
17. H9.09.02.12 

Sổ theo dõi bạn đọc của Thư viện Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
18. H9.09.02.13 

Báo cáo đánh giá nguồn lực học tập phục vụ ĐT, 
NCKH, PVCĐ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
19. H9.09.01.11 

Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

 
20. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
21. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 22. H9.09.02.14 
Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học 
liệu phục vụ CTĐT ngành CNKTCTXD 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
23. H9.09.02.15 

Đề cương chi tiết môn học/học phần CTĐT ngành 
CNKTCTXD 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
24. H9.09.02.16 

Tổng hợp các ký kết và văn bản ký kết giữa Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với Trường 
Đại học Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Văn bản về việc thỏa ước,chia sẻ nguồn tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, giảng dạy năm 2018 

455/ĐHKTCN-
QTTB 05/12/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Văn bản về việc thỏa ước,chia sẻ nguồn tài liệu phục 
vụ nghiên cứu, giảng dạy năm 2020 

964/ĐHTĐ ĐHKTCN  

 
25. H9.09.02.17 

Tổng hợp và thống kê nguồn học liệu, dữ liệu theo 
dõi, đánh giá trực tuyến hợp tác với Trường Đại học 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
26. H9.09.02.18 

Thông báo đề xuất nhu cầu nguồn tài liệu học tập 
hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Thư viện 5* 

 
27. H9.09.02.19 

Tổng hợp nhu cầu mua sắm nguồn tài liệu phục vụ 
giảng dạy và học tập của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 5* 

 
28. H9.09.02.20 

Kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy 
và học tập của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 5* 

 
29. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 5* 

 
30. H4.04.03.06 

Thư viện số trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ: http://thuvienso.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
31. H4.04.03.07 

Tổng hợp Hợp đồng Thư viện số trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
32. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
33. H5.05.01.09 

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối 
với giảng viên Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

369/QĐ-ĐHKTCN  
20/06/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm việc của 
giảng viên Trường Đại học kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN  
01/12/2016 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/QĐ-ĐHKTCN  
22/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

160/QĐ-ĐHKTCN  
08/3/2022 

ĐHKTCN  

 

34. H9.09.02.21 

Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, 
lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài 
liệu của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

109/QĐ-ĐHKTCN  
03/04/2015 

ĐHKTCN  

 
35. H9.09.02.22 

Thống kê danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham 
khảo được cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh giá 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
36. H9.09.02.23 

Sổ góp ý của bạn đọc đến Thư viện Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
37. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
38. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605//QĐ-
ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
39. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
40. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 41. H9.09.02.24 Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về thư viện 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
42. H9.09.01.06 

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

01/QĐ-ĐHTKTCN 
03/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2019 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

631/QĐ-ĐHKTCN 
24/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2020 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

599/QĐ-ĐHKTCN 
16/12/20220 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
29/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dung cụ 
năm 2021 

1302/KH-
ĐHKTCN 
29/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

851/QĐ-ĐHKTCN 
28/12/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 
và Lịch kiểm kê tài sản cố định đính kèm 

01/QĐ-ĐHTKTCN 
03/01/2019 

ĐHKTCN  

 
43. H9.09.01.07 

Biên bản kiểm kê hằng năm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
44. H9.09.01.09 

Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị 
phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

10/10/2018 
ĐHKTCN  

 
45. H9.09.01.05 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra về CSVC của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
46. H9.09.02.25 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra thuế của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

Tiêu chí 
9.3 

1. H9.09.03.01 Sơ đồ phòng thí nghiệm, phòng thực hành 31/12/2022 ĐHKTCN 1* 



267 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
2. H9.09.01.09 

Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị 
phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 5* 

 
3. H9.09.03.02 Thống kê phòng thí nghiệm, thực hành Khoa KTXD 31/12/2022 

Khoa 
KTXD 

2* 

 
4. H6.06.01.02 

Quyết định thành lập Phòng QT-TB Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
5. H4.04.01.04 

Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
6. H9.09.03.03 

Kế hoạch, thông báo, hồ sơ đấu thầu và nghiệm thu, 
nâng cấp, bảo trì trang thiết bị Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 6* 

 
7. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 6* 

 
8. H9.09.01.04 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản tài sản trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần thơ 

11A/QĐ-
ĐHKTCN  
01/11/2015 

ĐHKTCN 3* 

 
9. H9.09.03.04 

Thông báo về việc phổ biến Quy chế quản lý, sử 
dụng tài sản tài sản trong Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần thơ  

02/11/2015 ĐHKTCN  

 
10. H9.09.01.15 

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 6* 

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2018 

01/02/2018 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2019 

04/03/2019 ĐHKTCN  

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Thống kê trang thiết bị được trang bị, nâng cấp năm 
2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 11. H9.09.03.05 Quyết định phân công phụ trách phòng thí nghiệm 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 12. H9.09.03.06 Nhật ký sử dụng trang thiết bị  31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
13. H9.09.03.07 

Tổng hợp dữ liệu theo dõi, đánh giá CSVC, trang 
thiết bị của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
14. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-
ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKT
CN 

 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-
ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKT
CN 

 

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-
ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKT
CN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
16. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 7* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  



270 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 18. H9.09.03.08 
Tổng hợp ý kiến của các bên liên quan về phòng thí 
nghiệm, thực hành và các trang thiết bị 

31/12/2022 
ĐHKTCN 7* 

 
19. H9.09.01.07 

Biên bản kiểm kê hằng năm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
20. H9.09.03.09 

Thống kê danh mục các trang thiết bị được cập nhật 
hằng năm trong giai đoạn đánh giá 

31/12/2022 
ĐHKTCN 8* 

 
21. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
9.4 

1. H9.09.04.01 
Quyết định thành lập Ban Quản trị hệ thống thông 
tin 

187/QĐ-ĐHKTCN  
28/4/2018 

ĐHKTCN 5* 

 
  

Quyết định thành lập Ban Quản trị hệ thống thông 
tin năm 2021 

166/QĐ-ĐHKTCN 
02/4/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H9.09.04.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Ban 
QTHT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 

 
3. H9.09.04.03 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ của Ban Quản trị Hệ thống thông tin 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

69/QĐ-ĐHKTCN  
26/02/2019 

Phòng 
TCKT 

5* 

 
4. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
6. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
8. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  

 
9. H9.09.04.04 

Thông báo đề xuất nhu cầu CSVC, trang thiết bị 
hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Thông báo đề xuất nhu cầu CSVC, trang thiết bị 
năm 2018 

05/TB-QTTB 
08/01/2018 

Phòng QT-
TB 

 

 
  

Thông báo đề xuất nhu cầu CSVC, trang thiết bị 
năm 2019 

09/TB-QTTB 
12/01/2019 

Phòng QT-
TB 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo đề xuất nhu cầu CSVC, trang thiết bị 
năm 2020 

36/TB-ĐHKTCN 
09/01/2020 

Phòng QT-
TB 

 

 
  

Thông báo đề xuất nhu cầu CSVC, trang thiết bị 
năm 2022 

35/TB-QTTB 
08/12/2021 

Phòng QT-
TB 

 

 
10. H9.09.04.05 

Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang thiết bị hằng năm 
của các đơn vị Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Thống kê nhu cầu CSVC, trang thiết bị của các đơn 
vị năm 2018 

28/05/2018 Phòng QT-
TB 

 

 
  

Thống kê nhu cầu CSVC, trang thiết bị của các đơn 
vị năm 2019 

10/06/2019 Phòng QT-
TB 

 

 
  

Thống kê nhu cầu CSVC, trang thiết bị của các đơn 
vị năm 2020 

22/06/2020 Phòng QT-
TB 

 

 
  

Thống kê nhu cầu CSVC, trang thiết bị của các đơn 
vị năm 2021 

20/04/2021 Phòng QT-
TB 

 

 
11. H9.09.04.06 

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm học của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2018 

32a/KH-ĐHKTCN 
26/02/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2019 

49a/KH-ĐHKTCN 
01/3/2019 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2020 

472/KH-ĐHKTCN 
22/6/2020 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2021 

295/KH-ĐHKTCN 
20/4/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2022 

357/KH-ĐHKTCN 
07/4/2022 

ĐHKTCN 
 

 
12. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
13. H7.09.04.07 

Quy định về sử dụng CNTT của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 

  

Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 
thông tin điện tử năm 2020 (kèm theo Quyết định 
255/QĐ-ĐHKTCN 01/7/2020) – Quy trình bảo đảm 
an toàn thông tin mạng 

255/QĐ-ĐHKTCN 
01/07/2020 

ĐHKTCN  

 
14. H8.09.04.08 

Thông báo về việc phổ biến Quy định về sử dụng 
KTXD của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ  

31/12/2022 ĐHKTCN  

 

  

Thông báo về việc công bó Quy định quản lý, vận 
hành và khai thác hệ thống thông tin điện tử của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
(đính kèm Quyết định số 255/QĐ-ĐHKTCN ngày 
01/7/2020) 

02/07/2020 ĐHKTCN  

 
15. H9.09.04.09 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư 
điện tử trong hoạt động của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

608/QĐ-ĐHKTCN 
26/8/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H9.09.01.07 

Biên bản kiểm kê hằng năm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
17. H9.09.04.10 

Thống kê phần mềm virus cài trên máy tính của 
Trường 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 18. H9.09.04.11 Hợp đồng với công ty cung cấp kết nối wifi 31/12/2022 ĐHKTCN  

 19. H9.09.04.12 Các hợp đồng bảo trì KTXD – TT 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
20. H9.09.04.13 

Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm 
và thiết bị công nghệ thông tin, trang thông tin điện 
tử 

31/12/2022 ĐHKTCN 1* 

 

  Danh mục phần mềm 05/06/2020 

Ban Quản 
trị 

CNKTCT
XD 

 

 
21. H9.09.04.14 

Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy 
tính, phần cứng, phần mềm và các mạng truyền 
thông, phòng họp trực tuyến, trang thông tin điện tử 

2018 – 2022 Ban QTHT 2* 

 
22. H9.09.04.15 

Thống kê danh mục máy tính, phần cứng, phần 
mềm, … được cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh 
giá 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
23. H9.09.01.09 

Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang thiết bị 
phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

10/10/2018 
ĐHKTCN 2* 

 24. H9.09.01.11 
Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

 
25. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
26. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
27. H9.09.04.16 

Dữ liệu theo dõi, đánh giá thiết bị KTXD, cơ sở hạ 
tầng KTXD của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
28. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
29. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
30. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
31. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
32. H9.09.04.17 

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về KTXD – TT 
của Trường 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Tiêu chí 
9.5 

1. H6.06.01.02 
Quyết định thành lập Phòng TC-HC Trường Đại học 
Kỹ thuật Công – nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013  

ĐHKTCN  

 
2. H8.08.05.01 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
3. H6.06.01.03 

Tổng hợp Bản phân công nhiệm vụ viên chức của 
Phòng TC-HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

04/01/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

16/09/2018 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

05/09/2019 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

01/08/2020 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

27/4/2021 
Phòng TC-

HC 
 

 
  

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TC-
HC Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

29/5/2022 
Phòng TC-

HC 
 

 
4. H8.08.04.02 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản lý sinh 
viên thành Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh 
viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  
20/4/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
5. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
6. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
7. H8.08.05.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

02/QTTB  
05/01/2015 

Phòng QT-
TB 

 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2018 

01/02/2018 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2019 

03/02/2019 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2020 

02/03/2020 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2021 

02/02/2021 
Phòng QT-

TB 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
QT-TB năm 2022 

24/01/2022 
Phòng QT-

TB 
 

 
8. H8.08.05.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng QT-
TB Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

03/QTTB  
05/01/2015 

ĐHKTCN  

 9. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 10. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 

11. H9.09.05.01 

Danh sách viên chức của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ tham gia tập huấn, hội nghị, hội 
thảo về quản lý môi trường, sức khỏe, an toàn ở 
trường ĐH 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
12. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
13. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 14. H3.03.02.07 
Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 15. H8.08.05.06 Hồ sơ Dự án xây nhà 01 trệt 06 lầu 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
16. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  

 
17. H8.08.05.08 

Các Kế hoạch năm học của Phòng QT-TB Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
18. H9.09.05.02 

Nội quy về môi trường, sức khỏe và an toàn của 
người học 

31/12/2022 ĐHKTCN 1* 

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
20. H9.09.05.03 

Hợp đồng phun thuốc diệt côn trùng gây hại sức 
khỏe của Trường Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
21. H6.06.01.24 

Tổng hợp kinh phí quyết toán thu chi của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm: 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
22. H9.09.05.04 

Các Thông báo, Kế hoạch khám sức khỏe CBVC 
hằng năm 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
23. H9.09.05.05 

Các Thông báo, Kế hoạch khám sức khỏe SV hằng 
năm 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
24. H9.09.05.06 

Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu diễn tập PCCC hằng 
năm 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
25. H9.09.05.07 

Lối đi riêng dành cho người có nhu cầu đặc biệt của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
26. H8.08.05.10 

Hợp đồng vệ sinh môi trường của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với các công ty 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
27. H8.08.05.04 

Các Bảng phân công trực của Bảo vệ Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 28. H8.08.05.11 
Hợp đồng lắp đặt camera tại Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
29. H8.08.05.12 

Hợp đồng lắp đặt, bảo trì hệ thống PCCC tại Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
30. H9.09.05.08 

Biển chỉ lối thoát hiểm tại Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN 2* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
31. H8.08.05.16 

Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tham gia các 
khóa tập huấn của Bộ phận y tế Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 

32. H8.08.05.17 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí về đầu tư cho môi 
trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận 
của những người có nhu cầu đặc biệt của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 

ĐHKTCN  

 
33. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
34. H8.08.05.19 

Văn bản ký cam kết giữa Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ với công an Phường An Hòa để 
tăng cường hỗ trợ an ninh, trật tự 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 

35. H8.08.05.20 

Báo cáo về việc đầu tư cho môi trường, sức khỏe, an 
toàn của người học và khả năng tiếp cận của những 
người có nhu cầu đặc biệt của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

31/12/2022 

ĐHKTCN  

 
36. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  



288 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
37. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
38. H9.09.05.09 

Dữ liệu theo dõi, đánh giá về nguười học có nhu cầu 
đặc biệt của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
39. H9.09.05.10 

Thống kê người học có nhu cầu đặc biệt của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
40. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
41. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
42. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

Tiêu 
chuẩn 10 

      

Tiêu chí 
10.1 

1. H3.03.01.01 
Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
2. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
3. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
4. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
5. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN 4* 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
7. H10.10.01.01 

Bản mô tả công việc và khung năng lực Phòng TT-
PC-KT-ĐBCL Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
8. H10.10.01.02 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TT-
PC-KT-ĐBCL Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ  

2018 - 2022 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
  

Bản phân công chức năng, nhiệm vụ của viên chức 
Phòng Đảm bảo chất lường và Khảo thí 

11/6/2018 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
  

Bản phân công chức năng, nhiệm vụ của viên chức 
Phòng Đảm bảo chất lường và Khảo thí 

07/01/2019 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản phân công chức năng, nhiệm vụ của viên chức 
Phòng Đảm bảo chất lường và Khảo thí 

27/10/2021 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
  

Phân công công việc của viên chức Phòng Thanh tra 
- Pháp chế - Khảo thí - Đảm bảo chất lường 

01/8/2022 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
9. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
10. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN 2* 

 
11. H10.10.01.03 

Tổng hợp các ý kiến các bên liên quan về CTDH 
ngành CNKTCTXD 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
3* 

 
12. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 13. H10.10.01.04 Dữ liệu phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát 2017-2021 ĐHKTCN 2* 

 
14. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
15. H10.10.01.05 

Bản thống kê nhu cầu của các bên liên quan trong 
chu kỳ đánh giá 

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 

 
16. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
10.2 

1. H3.03.01.01 
Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
2.  H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
3.  H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
4.  H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 5.  H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
6.  H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
7.  H10.10.02.01 

Kế hoạch rà soát Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật 
CĐR, CTĐT của Trường 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
8.  H10.10.02.02 

Trích biên bản họp rà soát Quy định xây dựng, rà 
soát, cập nhật CĐR, CTĐT của Trường 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
9.  H10.10.02.03 

Thông báo Quy định xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, 
CTĐT của Trường đến các đơn vị để thực hiện 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
10. H1.01.03.05 

Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018-2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 
chương trình đào tạo đại học chính quy 

122/KH-ĐHKTCN 
09/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo áp dụng từ khóa 2020 (khóa 2020 – 2024) 

63/KH-ĐHKTCN 
15/01/2020 

ĐHKTCN  

 
 

  
Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật chương trình 
đào tạo từ khóa 2021 

138/KH-ĐHKTCN 
10/02/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo năm 
2023 

923/KH-ĐHKTCN 
26/9/2022 

ĐHKTCN  

 

11. H1.01.03.06 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CTĐT và CĐR các CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đến Khoa 
KTXD 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2017 

13/03/2017 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

09/05/2019 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy năm 2019 

876/TB-ĐHKTCN 
11/11/2020 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT áp dụng từ khóa 2020 (khóa 
2020 – 2024) 

16/01/2020 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch tổ chức đánh 
giá và cập nhật CTĐT từ khóa 2021 

11/02/2022 
ĐHKTCN 

 

 
  

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát và cập 
nhật CTĐT từ khóa 2023 

27/09/2022 
ĐHKTCN 

 

 
12. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 13. H1.01.03.02 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN 2* 

 
14. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 15. H10.10.01.04 Dữ liệu phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát 31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
16. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
17. H10.10.02.04 

Tổng hợp các CTDH tiên tiến trong nước và quốc tế 
tham khảo khi xây dựng và điều chỉnh CTDH của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
18. H10.10.02.05 

Các CTDH tiên tiến trong nước và quốc tế tham 
khảo khi xây dựng và điều chỉnh CTDH của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 

19. H10.10.02.06 

Bảng đối sánh nội dung tham khảo các CTDH tiên 
tiến trong nước và quốc tế khi xây dựng và điều 
chỉnh CTDH của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 

ĐHKTCN  

 
20. H10.10.02.07 

Các biên bản đánh giá/rà soát/cải tiến/thẩm định quy 
trình thiết kế, phát triển CTDH 

31/12/2022 
ĐHKTCN 3* 

 
21. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
22. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 23. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 
24. H1.01.01.15 Sổ tay GV 

243/QĐ-ĐHKTCN 
09/04/2022 

ĐHKTCN 
 

 25. H1.01.01.16 Sổ tay SV 15/09/2021 ĐHKTCN  

 26. H1.01.01.17 Sổ tay CTĐT 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Sổ tay CTĐT năm 2020 9/2020 

Khoa 
KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Tiêu chí 
10.3 1. H1.01.02.01 

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2020 

396/QĐ-ĐHKTCN 
10/09/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quyết định ban hành quy định xây dựng, rà soát, cập 
nhật CĐR, CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ năm 2021 

642/QĐ-ĐHKTCN 
31/12/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H2.02.02.01 

Quyết định ban hành quy trình biên soạn, hiệu 
chỉnh, thẩm định đề cương chi tiết học phần 

218/QĐ-ĐHKTCN 
10/06/2019 

ĐHKTCN  

 
3. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
4. H5.05.01.09 

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối 
với giảng viên Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

 2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

369/QĐ-ĐHKTCN  
20/06/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm việc của 
giảng viên Trường Đại học kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN  
01/12/2016 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/QĐ-ĐHKTCN  
22/01/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

160/QĐ-ĐHKTCN  
08/3/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
5. H6.06.02.03 

Thông báo về việc phổ biến Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
6. H6.06.02.04 

Thông báo về việc phổ biến Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 7. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 
8. H6.06.02.05 

Tổng hợp biên bản dự giờ của các Khoa Trường Đại 
học Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
9. H6.06.02.06 

Tổng hợp Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

625/QĐ-ĐHKTCN 
24/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2019 – 2020 

590/QĐ-ĐHKTCN 
04/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra năm học 
2020 – 2021 

521/QĐ-ĐHKTCN 
18/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra/Kiểm tra tuyển 
sinh năm 2021 

336/QĐ-ĐHKTCN 
27/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra năm 
học 2021 – 2022 

535/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra dạy – học năm học 
2022 – 2023 

623/QĐ-ĐHKTCN 
31/8/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định bổ sung thành viên Tổ kiểm tra dạy – 
học năm học 2022 – 2023 

706/QĐ-ĐHKTCN 
04/10/2022 

ĐHKTCN  

 
10. H6.06.02.07 

Sổ theo dõi giảng dạy của Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
11. H8.08.03.01 

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác 
phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học tại Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

64/QĐ-ĐHKTCN  
21/02/2020 

ĐHKTCN  

 
12. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
13. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
14. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
15. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
16. H8.08.03.04 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của BCN 
Khoa Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung 
năng lực theo vị trí việc làm của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ (Ban Chủ nhiệm khoa) 

131/QĐ-ĐHKTCN 
25/3/2019 

ĐHKTCN  

 
17. H8.08.03.05 

Bản phân công nhiệm vụ của BCN Khoa Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
18. H8.08.03.06 

Quy định về công tác CVHT của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  
07/101/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
19. H8.08.03.07 

Tổng hợp CSDL về kết quả học tập của người học 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
20. H8.08.03.08 

Tổng hợp CSDL về kết quả rèn luyện của người học 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
21. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
22. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
23. H8.08.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐT Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

23/07/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

22/06/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 
2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 
2023 

01/07/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
24. H5.05.03.06 

Báo cáo tổ chức thi và kết quả thi theo học kỳ của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần học 
kỳ 1 năm học 2018 – 2019 của sinh viên chính quy 

07/BC-
P.ĐBCL&KT 

24/01/2019 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
chất lượng môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 
của sinh viên chính quy 

11/BC-
P.ĐBCL&KT 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 1 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

13/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 2 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

17/BC-
P.ĐBCL&KT 

13/8/2020 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 3 năm học 
2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy 

21/BC-
P.ĐBCL&KT 

20/01/2020 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần, học kỳ 1 năm học 
2020 – 2021 

03/BC-
P.ĐBCL&KT 

22/01/2021 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần, học kỳ 2 năm học 
2020 – 2021 

12/BC-
P.ĐBCL&KT 

27/7/2021 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thực giảng, thi kết thúc 
học phần học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 

19/BC-P.TTr-PC-
KT-ĐBCL 
07/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần năm học 2020 – 2021 

14/BC-
P.ĐBCL&KT 

09/9/2021 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 
đánh giá chất lượng học phần năm học 2021 – 2022 

11/11/2022 ĐHKTCN  

 
25. H8.08.03.09 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN  
20/01/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
26. H5.05.02.04 

Quyết định ban hành Quy định về biên soạn, quản lý 
và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần thơ 

570/QĐ-ĐHKTCN  
27/11/2019 

ĐHKTCN  

 

27. H5.05.03.12 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ điểm thi của các 
học phần, các hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi 
học phần của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

13/8/2020 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 1 (2020 – 
2021) 

22/01/2021 ĐHKTCN  

 
  

Phổ điểm các hình thức đánh giá học kỳ 2 (2020 – 
2021) 

27/07/2021 ĐHKTCN  

 
28. H6.06.04.06 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 3* 

 
29. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
30. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
31. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
32. H10.10.03.01 

Dữ liệu phiếu khảo sát của các bên liên quan về quá 
trình dạy – học và kết quả học tập 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
33. H10.10.03.02 

Dữ liệu phản hồi của các bên liên quan về quá trình 
dạy – học và kết quả học tập 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
34. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  



314 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
35. H2.02.03.06 

Tổng hợp Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ chức diễn 
đàn đối thoại hằng năm giữa BGH với SV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  



315 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2017 – 2018 

223a/KH-
ĐHKTCN 
17/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2017 – 2018 

240a/BB-CTQLSV 
05/11/2017 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám 
hiệu và sinh viên năm học 2018 – 2019 

79/KH-ĐHKTCN 
01/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Tọa đàm “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2018 – 2019 

103a/BB-
CTCT&QLSV 

20/4/2019 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
sinh viên năm học 2019 – 2020 

408/KH-ĐHKTCN 
29/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Chương trình “Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh 
viên” năm học 2019 – 2020 

469a/BB-
CTCT&QLSV 

20/6/2020 

Phòng 
CTCT&QL

SV 
 

 
  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ 
đối thoại sinh viên năm học 2020 – 2021 

365/KH-ĐHKTCN 
20/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tổ chức tọa đàm giữa Ban Giám hiệu và 
sinh viên năm học 2021 – 2022 

582/KH-ĐHKTCN 
08/6/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Biên bản Hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ sinh viên 
năm học 2021 – 2022 

638/BB-ĐHKTCN 
29/6/2022 

ĐHKTCN  

 
36. H5.05.03.13 

Tổng hợp biên bản giao ban của BGH với lãnh đạo 
các đơn vị về giao nhiệm vụ rà soát các phương 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 3* 



316 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

pháp kiểm tra, đánh giá người học giai đoạn 2015 – 
2019 

 
37. H2.02.03.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

493QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 
đại học 

400/QĐ-ĐHKTCN  
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
38. H5.05.01.05 

Các Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các 
kỳ thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong các kỳ 
thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 

312/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2015 

ĐHKTCN  

 
  

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính 
quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

22/QĐ-ĐHKTCN 
20/01/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực 
tuyến năm học 2021-2022 

578/QĐ-ĐHKTCN 
25/11/2021 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
10.4 1. H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc đối với GV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm 
việc đối với GV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

244/QĐ-ĐHKTCN 
20/6/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định chế độ làm việc của GV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

31/QĐ-ĐHKTCN 
22/01/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quy định chế độ làm việc của GV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

160/QĐ-ĐHKTCN 
08/03/2022 

ĐHKTCN  

 
2. H6.06.07.01 

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

195/QĐ-ĐHKTCN 
15/5/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu khoa học vào 
luận văn tốt nghiệp cho sinh viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 
14/6/2019 

ĐHKTCN 
 

   Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh ĐHKTCN  

   Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Hình ảnh ĐHKTCN  

 
3. H10.10.04.01 

Tổng hợp hồ sơ NCKH của Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 1* 2* 

 
4. H10.10.04.02 

Tổng hợp hồ sơ NCKH của Khoa KTXD Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
1* 2* 

 
5. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
6. H10.10.04.03 

Tổng hợp đề tài NCKH, bài giảng, chuyên đề áp dụng 
để cải tiến việc dạy và học 

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
2* 

 
7. H4.04.01.08 

Website Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ: http://ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 8. H10.10.04.04 
Website của Phòng QLKH-HTQT 
http:/phongnckh.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 9. H1.01.01.14 Website của khoa https://khoaktxd.ctuet.edu.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN  

 
10. H10.10.04.05 

Biên bản họp của Khoa KTXD áp dụng sản phẩm đề 
tài NCKH nhằm cải tiến hoạt động giảng dạy  

31/12/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
11. H4.04.03.05 

Tổng hợp Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu, Hội nghị SV 
NCKH hằng năm của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

Tiêu chí 
10.5 

1. H4.04.01.04 
Tổng hợp Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Đảng ủy 

ĐHKTCN 
 

 
2. H3.03.02.07 

Kếhoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
3. H9.09.01.04 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản tài sản trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần thơ 

11A/QĐ-
ĐHKTCN  
01/11/2015 

ĐHKTCN 1* 

 
4. H1.01.01.04 

Đề án thành lập Trường Đại học kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

Tháng 6/2012 ĐHKTCN  

 
5. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

 

 
6. H8.08.05.07 

KH về CSVC của Trường Đại học Kỹ thuật – công 
nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 

38/KH-ĐHKTCN  
13/01/2020 

ĐHKTCN  

 
7. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 



320 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
8. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
9. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  



321 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 10. H10.10.05.01 Dữ liệu khảo sát các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
11. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất về 
công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến cán 
bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến của 
nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về nhu 
cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần năm 
học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
12. H10.10.05.02 

Tổng hợp ý kiến của SV về các dịch vụ hỗ trợ của thư 
viện, phòng thực hành, hệ thống KTXD và các dịch 
vụ hỗ trợ khác của Trường 

2018 – 2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

2* 

 
13. H10.10.05.03 

Các hợp đồng nâng cấp hạ tầng KTXD-TT để cải 
tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 14. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN  

 15. H4.04.03.06 
Thư viện số trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ: http://thuvienso.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 16. H10.10.05.04 Phần mềm thư viện https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/  Hình ảnh ĐHKTCN 4* 

 
17. H10.10.05.05 

Dữ liệu theo dõi, đánh giá về nguồn tài liệu, trang 
thiết bị của Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo theo dõi, đánh giá sử dụng trang biết bị của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

78/BC-ĐHKTCN 
20/12/2019 

ĐHKTCN  

 
18. H9.09.02.23 

Sổ góp ý của bạn đọc đến Thư viện Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
19. H8.08.05.18 

Dự toán thu chi tài chính hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
20. H9.09.04.06 

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm học của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2018 

32a/KH-ĐHKTCN 
26/02/2018 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2019 

49a/KH-ĐHKTCN 
01/3/2019 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2020 

472/KH-ĐHKTCN 
22/6/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2021 

295/KH-ĐHKTCN 
20/4/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, trang thiết 
bị trong năm 2022 

357/KH-ĐHKTCN 
07/4/2022 

ĐHKTCN 
 

 
21. H9.09.01.11 

Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
10.6 

1. H10.10.06.01 
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục 
của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

542/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
2. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 2* 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
3. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối – 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
– 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 – 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 – 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 – 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
4. H10.10.06.02 

Sổ tay ĐBCL của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

06/2020 ĐHKTCN  

 
5. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 6. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
7. H10.10.06.03 

Tổng hợp các ý kiến của các đơn vị góp ý Quy định 
khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

2018 – 2022 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

3* 

 
8. H10.10.06.04 

Thông báo Quy định về khảo sát ý kiến các bên liên 
quan trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục 

Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Tiêu 
chuẩn 11 

      

Tiêu chí 
11.1 

1. H3.03.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
2. H3.03.01.01 

Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
3. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 4. H3.03.01.03 
Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
5. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 6. H11.11.01.01 
Thông báo góp ý Kế hoạch đào tạo năm học của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch học kỳ 2, 
3 năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

11/9/2018 
Phòng Đào 

tạo  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch năm học 
2019 – 2020 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

24/4/2019 
Phòng Đào 

tạo  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch học kỳ 
năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ 

24/6/2020 
Phòng Đào 

tạo  

 7. H2.02.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo Education Hình ảnh ĐHKTCN 1* 

 
8. H11.11.01.02 

Thống kê SV tốt nghiệp, SV thôi học của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 1* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tình hình tốt nghiệp, thôi học, học lại và thi 
lại của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2018 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tình hình tốt nghiệp, thôi học, học lại và thi 
lại của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2019 
ĐHKTCN  

 
  

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo báo cáo 
tổng kết năm học 2019 – 2020 của phòng CTCT & 
QLSV) 

25/09/2020 ĐHKTCN 
 

 
  

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo báo cáo 
tổng kết năm học 2020 – 2021 của phòng CTCT & 
QLSV) 

19/07/2021 ĐHKTCN 
 

 
  

Số liệu SV tốt nghiệp, SV thôi học (Theo báo cáo 
tổng kết năm học 2021 – 2022 của phòng CTCT & 
QLSV) 

20/07/2022 ĐHKTCN 
 

 
9. H11.11.01.03 

Báo cáo dự đoán tỉ lệ SN tốt nghiệp, SV thôi học của 
các ngành đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN 1* 

 
  

Báo cáo về việc dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, 
sinh viên thôi học các ngành đào tạo của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2018 
ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo về việc dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, 
sinh viên thôi học các ngành đào tạo của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2019 
ĐHKTCN  

 
  

Dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thôi học 
các ngành đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – 

25/09/2020 ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

Công nghệ Cần Thơ (Theo báo cáo tổng kết năm 
học 2019 – 2020 của phòng CTCT & QLSV) 

 

  

Dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thôi học 
các ngành đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ (Theo báo cáo tổng kết năm 
học 2020 – 2021 của phòng CTCT & QLSV) 

19/07/2021 ĐHKTCN 

 

 

  

Dự đoán tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thôi học 
các ngành đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ (Theo báo cáo tổng kết năm 
học 2021 – 2022 của phòng CTCT & QLSV) 

20/07/2022 ĐHKTCN 

 

 
10. H11.11.01.04 

Kế hoạch đào tạo năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, học kỳ 1 26/04/2017 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, học kỳ 2 27/10/2017 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, học kỳ 1 06/07/2018 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, học kỳ 2 25/09/2018 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 

120/KH-ĐHKTCN 
08/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 (điều chỉnh 
lần 1) 

154/KH-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 (điều chỉnh 
lần 2) 

359/KH-ĐHKTCN 
12/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 

487/KH-ĐHKTCN 
26/6/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 (điều chỉnh 
học kỳ phụ) 

361/KH-ĐHKTCN 
21/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 (điều chỉnh 
kế hoạch học phần Giáo dục Quốc phòng và Anh 
ninh; Giáo dục thể chất) 

424/KH-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 (điều chỉnh 
lần 2 kế hoạch học phần Giáo dục Quốc phòng và 
Anh ninh; Giáo dục thể chất) 

450/KH-ĐHKTCN 
17/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 

362/KH-ĐHKTCN 
21/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 (điều chỉnh 
lần 1) 

666/KH-ĐHKTCN 
31/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 (điều chỉnh 
lần 2) 

411/KH-ĐHKTCN 
22/4/2022 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 

636/KH-ĐHKTCN 
28/6/2022 

ĐHKTCN  

 
11. H11.11.01.05 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch đào tạo năm 
học của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ  

Hình ảnh 
ĐHKTCN  

 
12. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 13. H11.11.01.06 
Các Quyết định thành lập Bộ phận Thanh tra giáo 
dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc đổi tên phòng NCKH-HTQT-DA 
thành Phòng NCKH-HTQT-TT-PC năm 2019 

477/QĐ-ĐHKTCN 
12/10/2019 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định đổi tên Phòng NCKH-HTQT-TT-PC 
thành Phòng QLKH-HTQT năm 2021 

408/QĐ-ĐHKTCN 
13/9/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quyết định về việc điều động thạc sĩ Lê Hồng Tuyên 
về công tác tại Phòng Thanh tra – Khảo thí – Đảm 
bảo chất lượng 

409/QĐ-ĐHKTCN 
13/9/2021 

ĐHKTCN 
 

 
14. H11.11.01.07 

Bản phân công nhiệm vụ của Bộ phận Thanh tra 
giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Bản phân công công tác phòng NCKH – HTQT – 
TTr – PC năm 2019 

6/12/2019 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
   

Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ của viên chức 
Phòng Bảo đảm chất lượng và khảo thí năm 2021 

27/10/2021 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
  

Phân công công việc của viên chức Phòng Thanh tra 
– Pháp chế - Khảo thí – Đảm bảo chất lượng năm 
học 2022 – 2023 

01/08/2022 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
15. H11.11.01.08 

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học của Trường 
Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch thanh tra năm học 2018 – 2019 

385/KH-ĐHKTCN 
31/12/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra năm học 
2019 – 2020 

339/KH-ĐHKTCN 
04/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực giảng năm học 
2020 – 2021 

784/KH-ĐHKTCN 
14/10/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch thanh tra/kiểm tra tuyển sinh đại học hệ 
chính quy năm 2021 

532/KH-ĐHKTCN 
26/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Quy 
chế làm việc của giảng viên, Quy chế văn hóa công 
sở 

1212/KH-
ĐHKTCN 
24/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tiến hành kiểm tra công tác quản lý hoạt 
động dạy và học tại các Bộ môn thuộc Khoa Quản lý 
công nghiệp 

1232/KH-
ĐHKTCN 
27/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tiến hành kiểm tra công tác thi kết thúc 
học phần học kỳ 2 (2021 – 2022) 

478/KH-ĐHKTCN 
12/5/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học năm 
học 2022 – 2023 

824/KH-ĐHKTCN 
31/8/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản quản lý 
nội bộ năm học 2022 – 2023 

915/KH-VBQLNB 
24/9/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Quy 
chế văn hóa công sở năm học 2022 – 2023 

916/KH-QCVHCS 
25/9/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch kiểm tra, giám sát nội bộ năm học 2022 – 
2023 

955/KH-ĐHKTCN 
03/10/2022 

ĐHKTCN  

 
16. H11.11.01.09 

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy học kỳ 1 năm 
học 2019 – 2020 

8/1/2020 
ĐHKTCN 

 

 
  

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy trực tuyến từ 
ngày 01/02/2021 đến hết ngày 07/02/2021 

05/BC-ĐBCL&KT 
17/02/2020 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm 
học 2019 – 2020 

16/BC-ĐBCL&KT 
31/7/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy học kỳ 3 năm 
học 2019 – 2020 

20/BC-ĐBCL&KT 
18/9/2020 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy học kỳ 1 năm 
học 2020 – 2021 

01/BC-ĐBCL&KT 
12/01/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm 
học 2020 – 2021 

11/BC-ĐBCL&KT 
07/07/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Báo cáo kiểm tra hoạt động giảng dạy năm học 2020 
– 2021 

13/BC-ĐBCL&KT 
09/9/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Thông báo kết luận về tình hình thực giảng, thi kết 
thúc học phần học kỳ phụ năm 2020 – 2021 

1148/TB-
ĐHKTCN 
10/12/2021 

ĐHKTCN 
 

 
  

Thông báo kết luận về tình hình thực giảng, thi kết 
thúc học phần học kỳ phụ năm 2021 – 2022 

223/TB-ĐHKTCN 
03/3/2022 

ĐHKTCN 
 

 
17. H11.11.01.10 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin 
quản lý giáo dục – Education 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
18. H11.11.01.11 

Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 
thông tin điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

499/QyĐ-
ĐHKTCN  
31/12/2017 

ĐHKTCN  

 
19. H11.11.01.12 

Các Báo cáo kết quả học tập SV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
20. H11.11.01.13 

Thông báo Báo cáo kết quả học tập SV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
21. H11.11.01.14 

Các Báo cáo kết quả rèn luyện SV Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
22. H11.11.01.15 

Thông báo Báo cáo kết quả rèn luyện SV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
23. H11.11.01.16 

Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của SV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
24. H8.08.03.06 

Quy định về công tác CVHT của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

493/QĐ-ĐHKTCN  
07/101/2021 

ĐHKTCN  

 
25. H11.11.01.17 

Các Quyết định phân công CVHT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2017 
– 2018 

386/QĐ-ĐHKTCN 
20/10/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định điều chỉnh danh sách cán bộ, giảng viên 
được phân công Cố vấn học tập năm học 2017 – 
2018 

03/QĐ-ĐHKTCN 
04/01/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2018 
– 2019 

376/QĐ-ĐHKTCN 
10/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, lớp Quản lý công nghiệp khóa 3 

47/QĐ-ĐHKTCN 
18/02/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, lớp Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
khóa 3 

48/QĐ-ĐHKTCN 
18/02/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, lớp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp khóa 6 

269/QĐ-ĐHKTCN 
11/7/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp khóa 4 

270/QĐ-ĐHKTCN 
11/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, lớp Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khóa 2017 

359/QĐ-ĐHKTCN 
30/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2018 – 
2019, lớp Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khóa 2017 

360/QĐ-ĐHKTCN 
30/8/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2019 – 
2020, lớp Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
Khóa 2017 

402/QĐ-ĐHKTCN 
12/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2019 
– 2020 

416/QĐ-ĐHKTCN 
18/9/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2019 – 
2020, lớp Công nghệ thực phẩm khóa 6 

470/QĐ-ĐHKTCN 
07/10/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2020 
– 2021 

442/QĐ-ĐHKTCN 
08/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2021 
– 2022 

398/QĐ-ĐHKTCN 
01/9/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2021 – 
2022, lớp Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
khóa 2021 

525/QĐ-ĐHKTCN 
12/7/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định phân công Cố vấn học tập năm học 2022 
– 2023 

629/QĐ-ĐHKTCN 
05/9/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2022 – 
2023, lớp Khoa học máy tính khóa 2022 

751/QĐ-ĐHKTCN 
29/10/2022 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2022 – 
2023, lớp Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
khóa 2021 

752/QĐ-ĐHKTCN 
29/10/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định thay đổi Cố vấn học tập năm học 2022 – 
2023, lớp Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử khóa 2021 

794/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2022 

ĐHKTCN  

 
26. H2.02.01.10 Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT 2018 – 2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2018 

Năm 2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2019 

Năm 2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2020 

Năm 2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2021 

Năm 2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của CVHT – ngành 
CNKTCTXD năm 2022 

Năm 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
27. H11.11.01.18 

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 

KH 377/KH-
ĐHKTCN 
25/12/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 

KH 632/KH-
ĐHKTCN 
17/8/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV năm học 2020 – 2021 

KH 1050/KH-
ĐHKTCN 
22/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV năm học 2021 – 2022 

KH 1238/KH-
ĐHKTCN 
27/12/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc phổ biến kế hoạch xét điểm rèn 
luyện SV năm học 2022 – 2023 

KH 785/QĐ-
ĐHKTCN 
24/8/2022 

ĐHKTCN  

 
28. H11.11.01.19 

Bảng đối sánh quá trình học tập của SV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
29. H11.11.01.20 

Bảng đối sánh quá trình học tập của SV ngành 
CNKTCTXD 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
30. H11.11.01.21 

Bảng đối sánh tình hình học tập của SV Trường với 
các trường khu vực ĐBSCL 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
31. H11.11.01.22 

Các Báo cáo tình hình tốt nghiệp, thôi học, học lại, 
thi lại của SV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 32. H11.11.01.23 Các Biên bản họp cải tiến chất lượng SV 31/12/2022 ĐHKTCN  

 33. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
34. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
35. H6.06.07.17 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch đầu tư của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 
chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo và mua sắm trang 
thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần 
Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 
30/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 
05/7/2021 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng hạng mục công trình Cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật 
– Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 
17/8/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 2020 + 
Tổng hợp đề nghị mua sắm năm 2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 + Kế hoạch sửa 
chữa tài sản năm 2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 36. H5.05.01.14 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
37. H8.08.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

23/07/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

22/06/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 
2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 
2023 

01/07/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
38. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
39. H9.09.01.11 

Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
11.2 

1. H1.01.01.11 Luật GD, Luật sửa đổi một số điều của Luật GDĐH 2018 – 2019 Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục 

43/2019/QH14 
14/6/2019 

Quốc hội  

 
  Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 
18/6/2012 

Quốc hội  

 
  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 

34/2018/QH14 
19/11/2018 

Quốc hội  

 
2. H3.03.01.07 

Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam 

1982/TTg  
18/10/2016 

Thủ tướng 
Chính phủ 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

3. H3.03.01.08 

Thông tư ban hành quy định về khối kiến thức tối 
thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 
sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 
ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-
BGDĐT  

16/4/2015 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 
  

Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 
xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học 

17/2021/TT-
BGDĐT  

22/6/2021 

Bộ 
GD&ĐT 

 

 
4. H1.01.01.01 

Các Quyết định ban hành CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành các CTĐT trình độ đại học hệ 
chính quy Khóa 2017 (2017-2021) 

312a/QĐ-
ĐHKTCN   
21/08/2017 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2018 

283/QĐ-ĐHKTCN 
26/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
hệ chính quy Khóa 2019 

657/QĐ-ĐHKTCN  
31/12/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc điều chỉnh, cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 2019 

640/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2020 

638/ QĐ-
ĐHKTCN 
31/12/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học 
chính quy khóa 2022 

495/QĐ-ĐHKTCN 
27/6/2022 

ĐHKTCN  

 
5. H11.11.02.01 

Thông báo lấy ý kiến góp ý của CB, GV về thời gian 
tốt nghiệp trung bình của SV Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
6. H11.11.02.02 

Các Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào 
tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 
về rà soát CTĐT, CTDH 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
7. H11.11.02.03 

Thông báo về việc phổ biến CTĐT của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ  

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
8. H1.01.01.14 

Website của Khoa KTXD: 
http://khoaktxd.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
9. H1.01.01.13 

Website Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ: http://pdaotao.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
10. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
11. H3.03.01.01 

Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN 1* 

 
12. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
13. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 14. H3.03.01.04 
Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
15. H8.08.04.02 

Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản lý sinh 
viên thành Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh 
viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  
20/4/2018 

ĐHKTCN 1* 

 
16. H11.11.02.04 

Danh sách viên chức Phòng CTCT&QLSV Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
17. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
18. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 ĐHKTCN 1* 

 
19. H8.08.01.02 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2018 

497/QĐ-ĐHKTCN 
24/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2020 

539/QĐ-ĐHKTCN 
20/11/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Giám hiệu năm 2022 

375/QĐ-ĐHKTCN 
25/5/2022 

ĐHKTCN  

 
20. H11.11.02.05 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Ban chủ 
nhiệm Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
21. H11.11.02.06 

Bản phân công nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Khoa 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H11.11.02.07 

Dữ liệu theo dõi, đánh giá về người học của tất cả 
các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
23. H11.11.01.19 

Bảng đối sánh quá trình học tập của SV Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
24. H11.11.02.08 

Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của 
người học giữa các năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
25. H11.11.01.21 

Bảng đối sánh tình hình học tập của SV Trường với 
các trường khu vực ĐBSCL 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
26. H11.11.01.22 

Các Báo cáo tình hình tốt nghiệp, thôi học, học lại, 
thi lại của SV Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ 
Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 27. H11.11.01.23 Các Biên bản họp cải tiến chất lượng SV 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
28. H11.11.02.09 

Quyết định ban hành về Quy định về đối sánh về 
chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

543/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành về Quy định về đối sánh về 
chất lượng giáo dục năm 2019 

543/QĐ-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành hướng dẫn so chuẩn, đối sánh 
chất lượng giáo dục năm 2022 

575/QĐ-ĐHKTCN 
12/8/2022 

ĐHKTCN  

 
29. H11.11.02.10 

Sổ nhật ký tư vấn, hỗ trợ người học rút ngắn thời 
gian tốt nghiệp 

Hình ảnh ĐHKTCN 3* 

 30. H11.11.02.11 Sổ nhật ký CVHT Hình ảnh ĐHKTCN 3* 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 31. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
32. H3.03.02.07 

Kếhoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
33. H3.03.02.06 

Kếhoạch năm học của Phòng ĐT Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  Kế hoạch năm học 2017 – 2018 20/08/2017 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2018 – 2019 03/09/2018 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 – 2020 28/06/2019 

Phòng Đào 
tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch năm học 2020 – 2021 22/06/2020 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 – 2022 01/07/2021 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 – 2023 01/07/2022 

Phòng Đào 
tạo 

 

 
34. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 
2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
35. H5.05.03.02 

Tổng hợp các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật – 
Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
36. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 37. H8.08.01.15 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng ĐT Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

2018 – 2022 Phòng ĐT  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 

23/07/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 – 2020 

22/06/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 
2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 
2023 

01/07/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
38. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 – 2022 

2018 – 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
39. H11.11.02.12 

Các Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ của SV 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 – 2022 

2018 – 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cho sinh viên đại học chính quy năm 2018 

255/QĐ-ĐHKTCN 
21/6/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cho sinh viên đại học chính quy năm 2019 

231/KH-ĐHKTCN 
14/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cho sinh viên đại học chính quy năm 2020 

487/QĐ-
ĐHTKTCN 
06/11/2020 

ĐHKTCN  

 
40. H11.11.02.13 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp tiếng 
Anh tăng cường cho SV Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
41. H11.11.02.14 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp kỹ năng 
mềm cho SV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

Tiêu chí 
11.3 

1. H3.03.01.01 
Quyết định thành lập Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN  
11/4/2013 

ĐHKTCN 1* 

 
2. H3.03.01.02 

Danh sách viên chức Phòng ĐT Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
3. H3.03.01.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
ĐT Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
1* 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2018 23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2019 10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2020 10/12/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2021 01/12/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Bản mô tả công việc và khung năng lực năm 2022 01/12/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
4. H3.03.01.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng ĐT 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Phòng Đào 

tạo 
1* 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2018 

23/08/2018 
Phòng Đào 

tạo 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2019 

10/12/2019 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2020 

25/02/2020 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2021 

23/11/2021 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
  

Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm phòng đào tạo 
năm 2022 

01/05/2022 
Phòng Đào 

tạo 
 

 
5. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN 1* 

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H11.11.01.01 

Thông báo góp ý Kế hoạch đào tạo năm học của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

Hình ảnh ĐHKTCN  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch học kỳ 2, 
3 năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

11/9/2018 
Phòng Đào 

tạo  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch năm học 
2019 - 2020 của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

24/4/2019 
Phòng Đào 

tạo  

 
  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch học kỳ 
năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ 

24/6/2020 
Phòng Đào 

tạo  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
7. H8.08.04.02 

 Quyết định đổi tên Phòng Chính trị - Quản lý sinh 
viên thành Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh 
viên  

157/QĐ-ĐHKTCN  
20/4/2018 

ĐHKTCN  

 
8. H11.11.02.04 

Danh sách viên chức Phòng CTCT&QLSV Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
9. H8.08.03.02 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 1* 

 
10. H8.08.03.03 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
CTCT&QLSV Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 1* 

 
11. H11.11.03.01 

Báo cáo kết quả SV có việc làm sau khi tốt nghiệp 
các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
12. H11.11.03.02 

Tổng hợp dự kiến tỷ lệ người học có việc làm sau 
khi tốt nghiệp các CTĐT của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
13. H11.11.01.04 

Kế hoạch đào tạo năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, học kỳ 1 26/04/2017 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, học kỳ 2 27/10/2017 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, học kỳ 1 06/07/2018 ĐHKTCN  

   Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, học kỳ 2 25/09/2018 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 

120/KH-ĐHKTCN 
08/5/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 (điều chỉnh 
lần 1) 

154/KH-ĐHKTCN 
28/02/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 (điều chỉnh 
lần 2) 

359/KH-ĐHKTCN 
12/5/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 

487/KH-ĐHKTCN 
26/6/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 (điều chỉnh 
học kỳ phụ) 

361/KH-ĐHKTCN 
21/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 (điều chỉnh 
kế hoạch học phần Giáo dục Quốc phòng và Anh 
ninh; Giáo dục thể chất) 

424/KH-ĐHKTCN 
09/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 (điều chỉnh 
lần 2 kế hoạch học phần Giáo dục Quốc phòng và 
Anh ninh; Giáo dục thể chất) 

450/KH-ĐHKTCN 
17/6/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 

362/KH-ĐHKTCN 
21/5/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 (điều chỉnh 
lần 1) 

666/KH-ĐHKTCN 
31/8/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 (điều chỉnh 
lần 2) 

411/KH-ĐHKTCN 
22/4/2022 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 

636/KH-ĐHKTCN 
28/6/2022 

ĐHKTCN  



356 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
14. H11.11.01.05 

Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch đào tạo năm 
học của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ  

Hình ảnh 
ĐHKTCN  

 
15. H11.11.02.10 

Sổ nhật ký tư vấn, hỗ trợ người học rút ngắn thời 
gian tốt nghiệp 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
16. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 18. H1.01.01.12 
Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  



357 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
19. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 5* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  



358 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 

11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  



359 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
20. H11.11.03.03 

Báo cáo công khai giáo dục của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 

 
21. H8.08.04.18 

CSDL tình hình việc làm SV tốt nghiệp của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 22. H11.11.03.04 Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp 31/12/2022 ĐHKTCN 4* 

 
23. H11.11.03.05 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp 
của các CTĐT 

31/12/2022 
ĐHKTCN 4* 

 
24. H11.11.03.06 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp 
của Trường với các trường đại học khu vực ĐBSCL 

31/12/2022 
ĐHKTCN 4* 

 
25. H11.11.03.07 

Thông báo kết quả đối sánh tỷ lệ có việc làm của SV 
tốt nghiệp của các CTĐT của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
26. H11.11.03.08 

Báo cáo biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc 
làm cho SV 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
27. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  



360 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
28. H8.08.04.06 

Các Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 
Phòng 
CTCT 

&QLSV 
 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2017 - 2018 

20/08/2017 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2018 - 2019 

26/08/2018 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2019 - 2020 

01/07/2019 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2020 - 2021 

01/07/2020 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 



361 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2021 - 2022 

10/07/2021 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2022 - 2023 

16/08/2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
29. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
30. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  



362 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
31. H8.08.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 
Phòng 
CTCT 

&QLSV 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của Phòng 
CTCT & QLSV 

20/08/2018 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 của Phòng 
CTCT & QLSV 

17/06/2019 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 của Phòng 
CTCT & QLSV 

25/09/2020 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Phòng 
CTCT & QLSV 

19/07/2021 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của Phòng 
CTCT & QLSV 

20/07/2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
32. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 33. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
34. H11.11.03.09 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức hội nghị, hội 
thảo, ngày hội việc làm cho SV Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
35. H11.11.03.10 

Tổng hợp danh sách cựu SV thành đạt của Trường 
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
36. H6.06.05.06 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng năm của Trường Đại 
học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
37. H6.06.07.17 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch đầu tư của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  



364 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 
chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo và mua sắm trang 
thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 
30/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 
05/7/2021 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng hạng mục công trình Cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 
17/8/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 2020 + 
Tổng hợp đề nghị mua sắm năm 2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 + Kế hoạch sửa 
chữa tài sản năm 2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 
38. H9.09.01.11 

Các Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hằng năm 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2018 

47/BC-ĐHKTCN 
27/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư năm 2018 

10/BC-ĐHKTCN 
30/01/2019 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng đầu năm 
2022 

905/BC-ĐHKTCN 
23/9/2022 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 
11.4 1. H6.06.07.01 

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kỹ 
thuật – Công nghệ Cần thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

195/QĐ-ĐHKTCN 
15/5/2018 

ĐHKTCN 
 

 
  

Quy định cộng điểm thưởng nghiên cứu khoa học 
vào luận văn tốt nghiệp cho sinh viên 

230/QĐ-ĐHKTCN 
14/6/2019 

ĐHKTCN 
 

 
  Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở Hình ảnh 

ĐHKTCN 
 

 
  Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên 

Hình ảnh ĐHKTCN 
 

 

2. H11.11.04.01 

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện 
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 
chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

428/QĐ-ĐHKTCN  
24/10/2018 

ĐHKTCN  

 
3. H11.11.04.02 

Quyết định Ban hành Quy định về việc cấp học bổng 
khuyến khích học tập đối với sinh viên chính quy 

386/QĐ-ĐHKTCN  
04/9/ 2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định Ban hành Quy định về việc cấp học bổng 
khuyến khích học tập đối với sinh viên chính quy 
năm 2020 

171/ QĐ-
ĐHKTCN  
20/4/2020 

ĐHKTCN 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định Ban hành Quy định về việc cấp học bổng 
khuyến khích học tập đối với sinh viên chính quy 
năm 2021 

591/QĐ-ĐHKTCN 
01/12/2021 

ĐHKTCN 
 

 
4. H11.11.04.03 

Quy định về xét chọn danh hiệu SV 5 tốt của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

16-QĐ/HSV 
10/10/2019 

ĐHKTCN  

 
5. H4.04.01.06 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030 

14/QĐ-HĐT 
20/4/2020 

HĐT 
ĐHKTCN 

1* 

 
6. H11.11.04.04 

KHCL về công tác phát triển KHCN-HTQT của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2020-2025 

113/KH-ĐHKTCN  
15/02/2020 

ĐHKTCN 1* 

 
7. H11.11.04.05 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động khoa học – công 
nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
8. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 
9. H6.06.07.09 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 
QLKH-HTQT Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
10. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
11. H6.06.07.10 

CSDL về loại hình và khối lượng NCKH của SV 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
12. H11.11.04.06 

Báo cáo của Khoa KTXD về kết quả thực hiện 
NCKH của SV Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ  

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 

 
13. H6.06.07.12 

Thống kê loại hình và khối lượng NCKH của đội 
ngũ GV Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
14. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  



368 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
15. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
16. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
17. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 11/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
18. H6.06.07.13 

Bảng đối sánh kết quả NCKH hằng năm của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 5* 

 
19. H11.11.04.07 

Bảng đối sánh kết quả NCKH hằng năm của SV 
Khoa KTXD Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN 5* 

 
20. H11.11.04.08 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của SV Trường Đại 
học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ với các trường 
đại học 

31/12/2022 
ĐHKTCN 5* 

 

21. H11.11.04.09 

Biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo các đơn vị 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ rà 
soát loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ 
SV 

31/12/2022 

ĐHKTCN  

 
22. H6.06.07.15 

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2017 - 2018 

09/07/2017 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2018 - 2019 

15/07/2018 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2019 - 2020 

01/07/2019 
Phòng 

QLKH-
HTQT 
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2020 - 2021 

03/08/2020 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2021 - 2022 

03/08/2021 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm học 
2022 - 2023 

04/07/2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
23. H6.06.01.23 

Các Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2018 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

56/QĐ-ĐHKTCN 
09/02/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu 
nội bộ năm 2018 

317/QĐ-ĐHKTCN 
30/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2019 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ 

83/QĐ-ĐHKTCN 
04/03/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2020) 

20/QĐ-ĐHKTCN 
16/01/2020 

ĐHKTCN  
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Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2021) 

145/QĐ-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 
(năm 2022) 

212/QĐ-ĐHKTCN 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
24. H6.06.01.24 

Tổng hợp kinh phí quyết toán thu chi của Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hằng năm: 

31/12/2022 ĐHKTCN 3* 

 
25. H6.06.07.17 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch đầu tư của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 ĐHKTCN 3* 

 

  

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 
chuẩn bị đầu tư công trình Cải tạo và mua sắm trang 
thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần 
Thơ cơ sở 1 

3054/QĐ-UBND 
30/12/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

1422/QĐ-UBND 
05/7/2021 

ĐHKTCN  

 

  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng hạng mục công trình Cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật - 
Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1, kèm hồ sơ thiết kế 

53/QĐ-SXD 
30/3/2022 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cơ sở 1 

132/QĐ-SKHĐT 
17/8/2022 

ĐHKTCN  



374 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Tổng hợp danh mục đề nghị sửa chữa năm 2020 + 
Tổng hợp đề nghị mua sắm năm 2020 

22/06/2020 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 + Kế hoạch sửa 
chữa tài sản năm 2021 

20/04/2021 ĐHKTCN  

 
26. H6.06.07.18 

Thống kê các trang thiết bị nghiên cứu mới được 
đầu tư phục vụ NCKH của Trường Đại học Kỹ thuât 
- Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
27. H6.06.07.19 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, sách và giáo trình 
của GV Trường Đại học Kỹ thuât - Công nghệ Cần 
Thơ 

31/12/2022 ĐHKTCN 2* 

 
28. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 4* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  



375 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
29. H6.06.07.20 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng QLKH-HTQT 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

2018 - 2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

4* 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

29/06/2018 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 - 2020 

24/06/2019 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương 
hướng hoạt động năm học 2020 - 2021 

03/08/2020 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương 
hướng hoạt động năm học 2021 - 2022 

11/07/2021 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương 
hướng hoạt động năm học 2022 - 2023 

05/07/2022 
Phòng 

QLKH-
HTQT 

 

Tiêu chí 
11.5 1. H11.11.05.01 

Quyết định đổi tên và thành lập Phòng TT-PC-KT-
ĐBCL 

2018-2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc thành lập các đơn vị trực thuộc 
của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

66/QĐ-ĐHKTCN 
11/4/2013 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định về việc đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm 
định chất lượng thành Phòng Đảm bảo chất lượng và 
Khảo thí 

156/QĐ-ĐHKTCN 
20/4/2018 

ĐHKTCN  



376 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

  

Quyết định về công tác tổ chức bộ máy: đổi tên 
Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí thành Phòng 
Thanh tra - Pháp chế - Khảo thí - Đảm bảo chất 
lượng 

408/QĐ-ĐHKTCN 
13/9/2021 

ĐHKTCN  

 
2. H11.11.05.02 

Danh sách viên chức Phòng TT-PC-KT-ĐBCL 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
3. H11.11.05.03 

Bản mô tả công việc và khung năng lực của Phòng 
TT-PC-KT-ĐBCL Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
4. H11.11.05.04 

Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng TT-
PC-KT-ĐBCL Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
5. H3.03.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2018 

508/QĐ-ĐHKTCN 
30/11/2018 

ĐHKTCN  

 
  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022 

54/QĐ-ĐHKTCN 
26/4/2022 

ĐHKTCN  

 
6. H1.01.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá 
và kiểm định chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

544/QĐ-ĐHKTCN  
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến 
các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng 
giáo dục 

478/QĐ-ĐHKTCN 
02/11/2020 

ĐHKTCN  



377 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 

  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khảo 
sát phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật – Công 
nghệ Cần Thơ 

219/QĐ-ĐHKTCN 
17/5/2021 

ĐHKTCN  

 
7. H1.01.03.02 

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài 
lòng các bên liên quan 

605/QĐ-ĐHKTCN  
10/12/2019 

ĐHKTCN  

 
8. H1.01.01.12 

Các Kế hoạch khảo sát các bên liên quan trong công 
tác bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2015, 2016, 
2017, 2018 

104/KH-ĐHKTCN 
22/4/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối - 
khóa 2015 

203/KH-ĐHKTCN 
23/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 
- 2020 

316/KH-ĐHKTCN 
11/11/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan về cập 
nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra năm 2021 

235/KH-ĐHKTCN 
26/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021 

393/KH-ĐHKTCN 
28/3/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 

992/KH-ĐHKTCN 
11/11/2021 

ĐHKTCN  



378 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 
công tác bảo đảm chất lượng năm học 2022 - 2023 

72/KH-ĐHKTCN 
31/01/2023 

ĐHKTCN  

 
9. H11.11.05.05 Khảo sát trực tuyến Hình ảnh Hình ảnh  

 
10. H11.11.05.06 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ chức ngày hội việc 
làm, hội nghị, hội thảo do Trường Đại học Kỹ thuật 
- Công nghệ Cần Thơ tổ chức 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
11. H11.11.05.07 

Kế hoạch năm học của Phòng TT-PC-KT-ĐBCL 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 
Phòng TT-

PC-KT-
ĐBCL 

 

 
12. H5.05.01.14 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

45/BC-ĐHKTCN 
12/7/2018 

ĐHKTCN  

 
  Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

36/BC-ĐHKTCN 
28/6/2019 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

804/BC-ĐHKTCN 
19/10/2020 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

559/BC-ĐHKTCN 
30/07/2021 

ĐHKTCN  



379 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 

656/BC-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
13. H6.06.05.10 

Các Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

31/12/2022 ĐHKTCN  

 
14. H5.05.03.05 

Báo cáo tổng kết năm học về công tác thanh tra, 
pháp chế, khảo thí, bảo đảm chất lượng 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương 
hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 

30/06/2018 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương 
hướng hoạt động năm học 2019 - 2020 

16/08/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2020 - 2021 và phương hướng năm học 2021 - 
2022 

946/BC-ĐHKTCN 
02/11/2021 

ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 
học 2021 - 2022 và phương hướng năm học 2022 - 
2023 

1073BC-ĐHKTCN 
16/11/2021 

ĐHKTCN  

 
15. H5.05.01.15 

Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KTXD Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 
2018 - 2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của Khoa 
KTXD 

7/2018 
Khoa 

KTXD 
 



380 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 của Khoa 
KTXD 

7/2019 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 của Khoa 
KTXD 

7/2020 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 của Khoa 
KTXD 

7/2021 
Khoa 

KTXD 
 

 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của Khoa 
KTXD 

7/2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
16. H1.01.02.09 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN 2* 

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2018 

30/10/2018 ĐHKTCN  

 
  

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm thứ nhất 
về công tác tuyển sinh và nhập học  

23/5/2019 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
cán bộ viên chức về môi trường làm việc năm 2019 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh viên 
năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 ĐHKTCN  



381 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến cựu sinh viên của 
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 
2019 

03/3/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên năm 
thứ nhất về công tác tuyển sinh, nhập học năm 2019 

20/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của giảng viên về hoạt động đào tạo và NCKH 

30/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 
của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

29/5/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của cán bộ, viên 
chức về mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư 
viện số của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 
mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 
của Trường 

12/6/2020 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 
viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 
lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 
nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 11/2021 ĐHKTCN  



382 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về 
các hoạt động của Nhà trường 12/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 
năm học 2020-2021 

20/9/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo thống kế chất lượng kết quả lớp học phần 
năm học 2020-2021 

14/10/2021 ĐHKTCN  

 
  

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng lớp học phần 
năm học 2021-2022 

31/8/2022 ĐHKTCN  

 
17. H11.11.05.08 

Tổng hợp góp ý của các bên liên quan về chất lượng 
CTĐT 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 
18. H11.11.05.09 

Phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát các bên liên quan về 
chất lượng CTĐT 

31/12/2022 
ĐHKTCN 2* 

 

19. H11.11.05.10 

Bảng đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên 
quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả 
các CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ 

31/12/2022 

ĐHKTCN  

 
20. H11.11.05.11 

Bảng đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên 
quan đối với chất lượng của SV tốt nghiệp của tất cả 
các CTĐT ngành CNKTCTXD 

31/12/2022 
ĐHKTCN  

 
21. H11.11.05.12 

Báo cáo biện pháp cải tiến để nâng cao sự hài lòng 
của các bên liên quan đối với chất lượng của SV tốt 
nghiệp của tất cả các CTĐT của Trường 

31/12/2022 ĐHKTCN  



383 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
22. H2.02.03.01 Thông báo kết luận cuộc họp phụ trách các đơn vị 31/12/2022 ĐHKTCN  

 
23. H3.03.02.07 

Kế hoạch công tác năm học của Trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 

194/KH-ĐHKTCN 
05/9/2017 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 

248/KH-ĐHKTCN 
20/9/2018 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 

184/KH-ĐHKTCN 
09/7/2019 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 

506/KH-ĐHKTCN 
01/7/2020 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 

507/KH-ĐHKTCN 
10/7/2021 

ĐHKTCN  

 
  Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 

658/KH-ĐHKTCN 
11/7/2022 

ĐHKTCN  

 
24. H8.08.04.06 

Các Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV 
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai 
đoạn 2018 - 2022 

2018 - 2022 
Phòng 
CTCT 

&QLSV 
 



384 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2017 - 2018 

20/08/2017 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2018 - 2019 

26/08/2018 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2019 - 2020 

01/07/2019 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2020 - 2021 

01/07/2020 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2021 - 2022 

10/07/2021 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
  

Kế hoạch năm học của Phòng CTCT&QLSV năm 
học 2022 - 2023 

16/08/2022 
Phòng 

CTCT&QL
SV 

 

 
25. H4.04.02.01 

Kế hoạch năm học của Khoa KTXD Trường Đại học 
Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 2018 - 
2022 

2018 - 2022 
Khoa 

KTXD 
 

 
  Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa KTXD 8/2018 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Khoa KTXD 8/2019 

Khoa 
KTXD 

 



385 

Tiêu chí 
Số 
TT 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 
Nơi ban 

hành 
Ghi 
chú 

 
  Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa KTXD 82020 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa KTXD 82021 

Khoa 
KTXD 

 

 
  Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Khoa KTXD 8/2022 

Khoa 
KTXD 

 

 


